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Hình thức “Mua sắm công” có ưu điểm về cung cấp thông tin giữa các doanh nghiệp nhà nước bởi vì trước tiên đây là các doanh nghiệp thuộc các cơ quan Chính phủ quản lý, thứ hai là các dự án có vốn ngân sách lớn và liên quan tới nhiều công ty tham gia, thứ ba là cần nhiều thủ tục và công văn giấy tờ phức tạp.
Tăng cường tính minh bạch và hiệu quả trong mua sắm công nhờ triển khai công tác mua sắm điện tử và tạo thủ tục một cửa trong mua sắm chính phủ.
· Tạo một điểm giao dịch cho các công ty cần giao dịch với các cơ quan chính phủ thông qua việc xây dựng cơ chế mua sắm một cửa.
· Giảm đáng kể thời gian quản lý cho công tác mua sắm nhờ qui trình xử lý trực tuyến.
· Giảm thiểu các khiếu nại nhờ cung cấp thông tin thực thời về đấu thầu, trao thầu, hợp đồng, thanh toán,.v.v.
Giảm chi phí trong mua sắm chính phủ nhờ việc chia sẻ thông tin quản lý thông qua kết nối các cơ quan, tổ chức liên quan của chính phủ.
Tăng cường tính cạnh tranh trong mua sắm chính phủ bằng việc thúc đẩy sự tham gia hệ thống của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME).
Xây dựng tiêu chuẩn thông tin về doanh nghiệp đăng ký tham gia hệ thống và các danh sách hạng mục mua sắm, qui trình mua săm và hệ thống tài liệu điện tử để nâng cao hiệu quả trong mua sắm chính phủ.
Tăng khả năng thực hiện các chính sách của chính phủ như: mua sắm các sản phẩm thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng, v.v..
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1. Cách thức sửa đổi, cải tiến các qui định, luật và qui trình đấu thầu (đơn giản hóa)
Đề xuất cách thức chuẩn hóa các thủ tục và biểu mẫu liên quan tới kinh doanh, mua sắm.
· Các tài liệu điện tử như hồ sơ mời thầu.
· Các thông tin về doanh nghiệp đăng ký tham gia hệ thống và danh sách hạng mục mua sắm.
Phương pháp kết nối với các tổ chức bên ngoài.
Đề xuất phương thức mở rộng vận hành hệ thống và số lượng người dùng.
· Cách xây dựng phương thức tổ chức vận hành hệ thống.
· Ban hành điều khoản qui định sử dụng hệ thống e-GP và luật về qui trình kinh doanh/đấu thầu.
· Cách hướng dẫn, đào tạo người dùng và thúc đẩy, quảng bá sử dụng hệ thống.
[bookmark: _Toc331064474]Xây dựng Hệ thống e-GP
1. Phát triển hệ thống qui trình xử lý trong công tác mua sắm chính phủ điện tử
· Phát triển hệ thống nhằm hoàn thiện toàn bộ qui trình mua sắm chính phủ trên Internet, như đăng ký người sử dụng, mời thầu, thông báo công khai hồ sơ dự thầu, thông báo lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng, giám sát triển khai, thanh toán,.v.v..
· Phát triển hệ thống tạo sự tiện lợi cho các cá nhân, tổ chức tham gia nhanh chóng với việc đăng ký từng người sử dụng thông qua hệ thống thông tin tích hợp về cung cấp nội dung đấu thầu, thông báo công khai hồ sơ dự thầu,.v.v..
Phát triển hệ thống cho doanh nghiệp và nhà quản lý
· Cung cấp thông tin về văn bản pháp luật, qui định, thông tư, nghị định liên quan tới lĩnh vực đấu thầu
· Cung cấp nội dung liên quan trong lĩnh vực đấu thầu, như thông báo, hỏi đáp (Q&A), thư viện điện tử, v.v.
· Cung cấp tính năng quản lý như phê duyệt đăng ký người sử dụng.
Phát triển các chức năng kết nối với các hệ thống của các đơn vị liên quan
· Phát triển các tính năng kết nối linh hoạt với các hệ thống mục tiêu từ BPR/ISP phục vụ khai thác các thông tin về quản trị chung và phối hợp vận hành
Xây dựng hạ tầng hệ thống
· Trang bị các phần cứng (H/W), phần mềm (S/W) hệ thống, cơ sở dữ liệu (Database), hệ thống bảo mật và các thiết bị mạng liên quan cho phép vận hành trơn tru tất cả các ứng dụng của Hệ thống e-GP.
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1. Hướng dẫn và đào tạo người dùng để tăng hiệu quả sử dụng sau khi đưa hệ thống vào vận hành.
Đào tạo nhân viên vận hành vào bảo trì (O&M) và chuyển giao công nghệ sau khi hoàn thành dự án.
Bảo hành 01 năm sau khi đưa hệ thống vào vận hành đối với các lỗi thiết bị phát sinh trong quá trình lắp đặt, vận hành.
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	Mục
	Hạng mục

	Hợp đồng trọn gói (Lump-sum)
	· Các loại hàng hóa thông dụng
· Các dịch vụ tư vấn thông thường
· Các công việc giản đơn
· Các công trình qui mô nhỏ

	Hợp đồng theo hình thức đơn giá
	· Các công việc chưa đủ điều kiện để xác định đầy đủ số lượng và khối lượng

	Hợp đồng theo thời gian 
	· Nghiên cứu phức tạp
· Thiết kế, kỹ thuật
· Giám sát thi công
· Đào tạo
· Nhiệm vụ về nâng cao năng lực thực hiện

	Hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm
	· Các dịch vụ tư vấn đơn giản, thông thường

	Hợp đồng hỗn hợp
	· Gói thầu riêng lẻ gồm các nhiệm vụ theo các form mẫu hợp đồng khác nhau



	Mục
	Hạng mục

	Đấu thầu trong nước
	· Đấu thầu rộng rãi
· Đấu thầu hạn chế
· Chỉ định thầu
· Mua sắm trực tiếp (Mở rộng hợp đồng)
· Mua sắm hàng hóa
· Tự thực hiện
· Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt

	Đấu thầu Quốc tế
	· Đấu thầu rộng rãi
· Nguồn vốn ODA.

	Mục
	Hạng mục

	Lựa chọn nhà thầu trúng thầu 
	· Có giá thầu thấp nhất (xây lắp, hàng hóa, tổng thầu EPC)
· Có điểm xếp hạng kỹ thuật cao nhất (gói thầu tư vấn đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao)
· Có điểm đánh giá xếp hạng cao nhất (đối với gói thầu tư vấn không đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao)
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	Mục
	Nội dung chính sách

	Giới thiệu miễn phí hệ thống đấu thầu cạnh tranh 
	· Được ban hành và có hiệu lực ngày 05/5/2008 sau khi công bố bản dự thảo ngày 09/4/ 2007

	Hợp pháp hoá và Thể chế hóa qui trình kiểm toán đấu thầu 
	· Qui trình kiểm toán (thường xuyên, đột xuất) và nội dung qui trình ban hành ngày 09/4/2007.

	Xuất bản báo đấu thầu
	· Phát hành bản đầu tiên ngày 25/12/2007 nhấn mạnh vào tính minh bạch trong mua sắm chính phủ và những điểm quan trọng việc công khai thủ tục đấu thầu.
· Phát hành 03 bản một tuần (thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu) trên phạm vi toàn quốc, cung cấp nội dung thông tin chủ yếu về đấu thầu mua sắm.

	Cung cấp thông tin đấu thầu và đào tạo
	· Có hơn 80 chương trình đào tạo thường xuyên cho các cơ quan, tổ chức chính phủ và các chương trình đào tạo bổ sung

	Thắt chặt công tác kiểm toán trong đấu thầu
	· Qui trình kiểm toán thường xuyên, đột xuất theo Luật Đấu thầu. Kết quả là đấu thầu cạnh tranh đã tăng lên so với đấu thầu không cạnh tranh và qui trình đấu thầu ngày càng minh bạch

	Trang WEB đấu thầu
	· Đăng tải thông báo mời thầu, kế hoạch đấu thầu, các yêu cầu lựa chọn nhà thầu, kết quả đấu thầu, v.v.. 
· Công khai thông tin về đào tạo trong công tác đấu thầu
· Tạo cửa sổ tiếp nhận ý kiến người dân về chính sách trong đấu thầu.

	Triển khai đấu thầu qua mạng
	· Ban hành luật cho phép tham gia đấu thầu qua mạng.
· Đăng thông tin về đấu thầu, phát hành hồ sơ mời thầu, đăng ký nộp hồ sơ dự thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu.
· Qua đó, tiến hành lựa chọn nhà thầu phụ thông qua mạng đấu thầu quốc gia.
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Luật đấu thầu và các văn bản, nghị định hướng dẫn liên quan của Việt Nam như sau:	
	Stt
	Tên văn bản
	Số văn bản
	Cơ quan ban hành
	Mục đích ban hành
	Ngày hiệu lực

	1
	Luật Đấu thầu
	61/2005/QH11
	Phiên họp thứ 8, Quốc hội khóa XI nước CHXHCN Việt Nam
	Qui định công khai các hoạt động trong lĩnh vực đấu thầu.
	01/4/2006

	2
	Nghị định
	85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009
	Chính phủ
	Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng. 
	01/12/2009

	3
	Quyết định
	49/2007/QĐ-TTg, ngày 11/4/2007
	Thủ tướng chính phủ
	Các trường hợp đặc biệt được chỉ định thầu quy định tải điểm Đ khoản 1 điều 101 của Luật xây dựng
	16/5/2007

	4
	Thông tư
	13/2006/TT-BTM, ngày 29/11/2006
	Bộ Thương mại
	Hướng dẫn thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá của nhà thầu trong nước và nhà thầu nước ngoài
	Đã có hiệu lực

	6
	Thông tư
	05 /2010/TT-BKH ngày 10/02/2010
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Ban hành mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa
	01/4/2010

	7
	Thông tư
	63/2007/TT-BTC ngày 15/6/2007; và 131/2007/TT-BTC ngày 05/11/2007
	Bộ Tài chính
	Hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước
	04/12/2007

	8
	Thông tư liên Bộ
	10/2007/TTLB- BYT- BTC, ngày 08/10/2007
	Bộ Y tế và Bộ Tài chính
	Hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế công lập
	Đã có hiệu lực

	9
	Thông tư
	09/2010/QĐ-BKH, ngày 21/4/2010
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Ban hành mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp
	15/6/2010

	10
	Thông tư
	06/2010/TT-BKH, ngày 09/3/2010 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn
	01/05/2010

	11
	Thông tư
	03/2010/TT-BKH, ngày 27/01/2010 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Ban hành Mẫu hồ sơ mời sơ tuyển gói thầu xây lắp
	15/3/2010

	13
	Thông tư
	08/2010/TT-BKH ngày 21/4/2010
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Ban hành mẫu báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu
	15/6/2010

	14
	Quyết định
	39/2008/QĐ-TTg ngày 14/3/2008
	Thủ tướng chính phủ
	Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước
	Đã có hiệu lực

	15
	Thông tư
	09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008
	Bộ Xây dựng
	Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng
	Đã có hiệu lực

	16
	Quyết định
	678/2008/QĐ-BKH ngày 02/6/2008
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Ban hành Quy định về chứng chỉ tham gia khoá học về đấu thầu
	Đã có hiệu lực

	17
	Công văn
	4073/BKH-QLĐT ngày 05/6/2008
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Hướng dẫn về việc cung cấp thông tin cho báo đấu thầu
	Đã có hiệu lực

	18
	Thông tư
	01/2010/TT-BKH ngày 06/01/2010
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp
	01/03/2010



[bookmark: _Toc331064482]Đề xuất chính về nâng cao hiệu quả trong công tác đấu thầu
[bookmark: _Toc331064483] Sự cần thiết về chuẩn hóa qui trình đấu thầu
· Xây dựng tiêu chuẩn về qui định hoạt động và mẫu hồ sơ mời thầu thống nhất dùng chung trong các cơ quan, tổ chức nhà nước.
· Phát triển hệ thống thông tin tiêu chuẩn gồm thông tin sử dụng trong các cơ quan, tổ chức liên quan như các công ty đã đăng ký đấu thầu, mã danh mục hàng hóa, v.v..
[bookmark: _Toc331064484] Giảm thời gian trong đấu thầu
· Nâng cao thể chế để giảm thiểu thời gian trong công tác quản lý đấu thầu.
· Giảm các khiếu nại của nhà cung cấp nhờ đơn giản hóa thủ tục ra quyết định trong nội bộ cơ quan mời thầu và triển khai qui trình đấu thầu minh bạch.
[bookmark: _Toc331064485] Thúc đẩy cạnh tranh trong thị trường mua sắm chính phủ
· Thúc đẩy sự tham gia thị trường mua sắm chính phủ của các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhờ giảm các chi phí thủ tục ban đầu.
· Thúc đẩy sự tham gia thị trường mua sắm chính phủ của các công ty tiềm năng nhờ việc giảm tỷ lệ các hợp đồng tư và chuyển sang hình thức đấu thầu cạnh tranh.
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Các văn bản luật và những qui định sau cần được xem xét, đánh giá nhằm tăng cường khả năng ứng dụng đấu thầu điện tử:

Các đề xuất về khung pháp lý

	Hạng mục
	Chi tiết
	Thời gian

	Thể chế hóa các hướng dẫn trong hệ thống đăng ký nhà cung cấp (người dùng) một lần 
	· Qui định về pháp lệnh thi hành Luật Đấu thầu để nhà cung cấp đã đăng ký với Cục QLĐT được miễn nộp các hồ sơ năng lực kèm theo hồ sơ dự thầu.
· Lập qui định vận hành khai thác đăng ký thông tin các nhà cung cấp như là hồ về công tác đấu thầu. 
	Trước khi đưa hệ thống vào vận hành

	Các qui định về giới thiệu hệ thống chất lượng và hệ thống hợp đồng điện tử 
	· Qui định về chất lượng phương pháp lựa chọn nhà thầu trúng thầu trong Luật Đấu thầu
	

	
	· Lập qui định chi tiết (thông báo) về chất lượng 
	

	Xây dựng qui định về hợp đồng tư và qui định bảo vệ các doanh nghiệp vừa và nhỏ 
	· Pháp lệnh thi hành Luật Đấu thầu nêu rõ lý do áp dụng hợp đồng tư. 
	

	
	· Xác định các yêu cầu qui định bảo vệ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong các điều kiện hợp đồng tư và qui định điều kiện để áp dụng hợp đồng tư 
	

	Xây dựng các qui định và tổ chức vận hành liên quan tới tiêu chuẩn hóa hồ sơ/văn bản điện tử, thông số kỹ thuật hàng hóa, đăng ký người sử dụng, trung tâm chăm sóc khách hàng, trung tâm mua sắm trực tuyến,..v.v.
	· Xem xét xây dựng các luật liên quan tới việc chuẩn bị và khai thác thông tin về thông số kỹ thuật hàng hóa 
	

	
	· Xây dựng qui định về hợp đồng theo đơn giá đối với hình thức trung tâm mua sắm trực tuyến cho bên thứ 3 hoặc lập qui chế về khai thác trung tâm mua sắm trực tuyến 
	

	
	· Xây dựng các thủ tục và qui chế đăng ký người sử dụng 
· Qui định về hệ thống phân loại và mã hóa đăng ký người dùng 
· Thiết lập qui định về vận hành khai thác trung tâm chăm sóc khách hàng và hệ thống đăng ký người dung
	Trước khi đưa hệ thống vào vận hành

	Qui định về vận hành khai thác hệ thống, như thỏa thuận với người dung về hệ thống đấu thầu điện tử
	· Xây dựng thỏa thuận với người dùng về hệ thống mua sắm chính phủ điện tử 
· Xây dựng cơ chế, chính sách cấp chứng chỉ điện tử và thỏa thuận với người dùng 
	Prior to Trước khi đưa hệ thống vào vận hành



Các yêu cầu về sửa đổi qui định sẽ được xem xét trên cơ sở khai thác các chức năng hệ thống đấu thầu điện tử. 


Các đề xuất về Khung pháp lý
	Giai đoạn
	Yêu cầu về mua sắm chính phủ điện tử
	Các hệ thống cần thiết phải thay đổi
	Cấp độ

	Đăng ký làm nhà cung cấp 
	Các cá nhân, tổ chức có số đăng ký kinh doanh 
	Các nhà thầu cá nhân cần phải có đăng ký kinh doanh. 
	Cần tham vấn tại các sở kế hoạch và đầu tư về thủ tục

	Giai đoạn chuẩn bị hồ sơ sơ bộ 
	Công khai đặc tính kỹ thuật sơ bộ 
	Nếu không có qui định về đặc tính kỹ thuật sơ bộ thì không sử dụng được chức năng công khai đặc tính kỹ thuật sơ bộ. 
	Sửa đổi qui trình về giai đoạn chuẩn bị trong pháp lệnh thi hành (Thông báo kiểm tra sơ bộ sau khi xác nhận phương thức đấu thầu và chi tiết thông tin thông báo)

	
	Công bố đặc tính kỹ thuật trong thông báo sơ tuyển (PQ)
	Do đã tiến hành kiểm tra sơ bộ trước khi thông báo mời thầu ở Việt Nam, nên không cần phải kiểm tra sơ tuyển. 
	

	
	Yêu cầu nộp thỏa thuận liên danh khi tham gia sơ tuyển 
	Như trên 
	

	Hồ sơ dự thầu
	Trường hợp nhà thầu đã nộp hồ sơ dự thầu thì HSDT không được phép thay đổi. 
	Đơn giá trong dự toán được áp dụng khi có lỗi tính toán trong trường hợp tăng hoặc giảm tối đa 10% giá trị hợp đồng, nếu được phép thay đổi giá trị hợp đồng thì cũng rất khó để áp dụng qui trình đánh giá về giá.
	Cần qui định rõ trong pháp lệnh thi hành là đấu thầu điện tử không cho phép sửa đổi hồ sơ 

	Đánh giá hồ sơ dự thầu 
	Để xác định giá dự toán, cần phải xác định giá cơ sở hoặc giá sơ bộ và phải chuẩn bị 15 mức giá sơ bộ. 
	Nếu chưa có các thủ tục tính giá dự toán thì rất khó triển khai qui trình mở thầu công khai. 
	Cân nhắc để thể hiện ở qui trình đánh giá về giá trong pháp lệnh thi hành 

	
	Nhà thầu sẽ lựa chọn 02 trong số 15 giá sơ bộ và tính toán trên phương diện số học của 04 giá sơ bộ thường được chọn nhiều nhất để xác định giá dự toán. 
	
	



[bookmark: _Toc331064487]Khảo sát Hệ thống thử nghiệm
[bookmark: _Toc331064488]Hiện trạng thông tin về mua sắm chính phủ điện tử
‘Hiện trạng thông tin’ được trích dẫn từ thông tin dữ liệu nội bộ Cục QLĐT ‘Đánh giá hệ thống mua sắm chính phủ điện tử của bộ KHĐT ’ tháng 9 năm 2011.
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1. Cấu trúc thiết bị phần cứng

[image: 그림2]
Danh sách chi tiết các thiết bị
	Hạng mục
	Model
(Tên thương hiệu)
	Cấu hình

	Máy chủ cung cấp chứng thực
	DL580G5
(HP)
	· CPU: 2.13GHz * 2EA
· Bộ nhớ: 4GB * 16EA
· HDD: 146GB * 8EA
· OS: Red Hat Enterprise Linux

	Máy chủ phục vụ Web
	DL580G5
(HP)
	· CPU: 2.13GHz * 2EA
· Bộ nhớ: 4GB * 16EA
· HDD: 146GB * 2EA
· OS: Red Hat Enterprise Linux

	Máy chủ WAS
	DL580G5
(HP)
	· CPU: 2.13GHz * 2EA
· Bộ nhớ: 4GB * 16EA
· HDD: 146GB * 8EA
· OS: Red Hat Enterprise Linux

	Máy chủ DB
	DL580G5
(HP)
	· CPU: 2.4GHz * 2EA
· Bộ nhớ: 4GB * 16EA
· HDD: 146GB * 8EA
· OS: Red Hat Enterprise Linux



[bookmark: _Toc331064490] Cấu trúc phần mềm hệ thống
1. Sơ đồ chương trình phần mềm hệ thống
[image: ]



Danh sách chi tiết các chương trình phần mềm hệ thống

	Hạng mục
	Model
(Tên thương hiệu)
	Mô tả chi tiết

	DBMS
	Oracle Database 10 Phiên bản Standard
(ORACLE)
	· Hỗ trợ chuẩn ANSI/ISO SQL99 
· Vị trí cài đặt: Máy chủ DB 

	Web Server
(System S/W)
	Sun Java System Web Server (SUN)
	· Phiên bản: 6.0
· Vị trí cài đặt: Máy phục vụ Web 

	WAS
(System S/W)
	Web Logic Server
(ORACLE)
	· Phiên bản: 8.1
· Vị trí cài đặt: Máy chủ DB 

	Công cụ lập báo cáo Web
	Rexpert
(Clipsoft)
	· Phiên bản: 2.5
· Vị trí cài đặt: Máy chủ WAS 


[bookmark: _Toc331064491]Kết quả đánh giá hiện trạng của hệ thống thí điểm
[bookmark: _Toc331064492]  Hiện trạng và các vấn đề của hệ thống thí điểm
Tổng quan
· Để nâng cao tính minh bạch và bền vững của mua sắm công, chính phủ Việt Nam đã phối hợp cùng Dịch vụ mua sắm công của Hàn Quốc từ 2003 và đã có phân tích đánh giá KONEPS
· Năm 2008 chính phủ Hàn Quốc đã hỗ trợ Việt Nam trong việc triển khai hệ thống mua sắm điện tử như bằng một khoản viện trợ không hoàn lại.
Mô tả
· Bộ KHĐT của Việt Nam, đơn vị chịu trách nhiệm tiến hành dự án này, đã sử dụng hệ thống mua sắm điện tử KONEPS của Hàn Quốc đã được công nhận rộng rãi tại nước này cũng như trên thế giới, cải tiến cho phù hợp với các điều kiện của Việt Nam
· Trong giai đoạn thử nghiệm, hệ thống này gồm hệ thống mua sắm điện tử, cổng và hệ thống quản trị người sử dụng. Đây là những thành phần thiết yếu nhất của mua sắm điện tử. 
[image: ]


Các công nghệ chính được áp dụng
	Phân loại 
	Công nghệ áp dụng
	Chú thích

	Kiến trúc
	·  Mô hình MVC 
	Model – View - Control 

	Ngôn ngữ phát triển
	·  Java, JSP
·  ActiveX 
	

	 Công nghệ
	·  Giải pháp hạ tầng khóa công khai PKI 
	Chứng thưc, Chữ ký số,
Mã hóa/Giải mã 

	
	·  e-Document 
	XML, XSL 


Do được dựa trên mô hình của Hàn Quốc năm 2002 và được triển khai năm 2009, hệ thống thí điểm này cần phải được cải tiến. (Dịch vụ mua sắm công của Hàn Quốc đã và đang bắt đầu cải tiến KONEPS từ năm 2011)
Các vấn đề của hệ thống thí điểm
1. Mô hình MVC 1 cần phải được thay thế 
· Vì sử dụng Java và JSP dựa trên mô hình MVC 1, việc tái sử dụng và bảo trì hết sức khó khăn 
· Việc quản lý tích hợp các chức năng tương tự khó khan do hệ thống có cấu hình không cao.
Sử dụng công nghệ ActiveX làm hạn chế khả năng truy cập web. 
·  Khi công nghệ ActiveX được sử dụng, người dùng bị hạn chế khi sử dụng trình duyệt web (giới hạn với I.E.)
· Các lỗi rất có thể xảy ra tùy thuộc vào mạng và máy tính cá nhân của người sử dụng.  
Khó khăn trong việc sử dụng đa ngôn ngữ
· Khi ngôn ngữ địa phương được sử dụng trong mã nguồn, việc sử dụng đa ngôn ngữ rất khó (cần phát triển nhiều mã nguồn tương đương với nhiều ngôn ngữ). 
Sử dụng giải pháp PKI của nước ngoài khiến cho việc chứng nhận gặp nhiều khó khăn
· Các chứng thư sẽ rất cần thiết trong tương lai vì hiện tại chứng thư điện tử đang được phát hành trong mua sắm là hạn chế. 
· Vì giải pháp KPI đến từ Hàn Quốc, nếu chứng chỉ của Việt Nam được cung cấp sẽ rất khó để thay đổi (phụ thuộc vào các chuyên gia Hàn Quốc) 
· Khi mã nguồn không được cung cấp, việc vận hành và bảo trì sẽ trở thành gánh nặng. 
Các giải pháp khuyến nghị cho việc cải tiến hệ thống thí điểm
 Được xây dựng năm 2009 nhưng công nghệ sử dụng cho hệ thống thí điểm lại từ năm 2002, do đó việc áp dụng các công nghệ mới để cải tiến hệ thống này là hết sức cần thiết.  
※ Những cải tiến dưới đây đã và đang được áp dụng ở Hàn Quốc và hiệu quả của nó đã được chứng minh

	Phân loại
	Điểm cải tiến
	Lợi ích dự kiến

	Kiến trúc 
	· Áp dụng Model MVC 2 hoặc model cao hơn với sự ổn định đã được chứng minh.
· Áp dụng một khung chuẩn cho sự cấu thành các chức năng của hệ thống
	· Cải thiện hiệu năng
· Cải thiện khả năng tái sử dụng
· Bảo trì dễ dàng

	Khả năng truy nhập Web
	· Áp dụng giải pháp không dựa trên công cụ điều khiển ActiveX ( non-Active X) .
	· Sử dụng được với các trình duyệt phổ biến
· Khắc phục những hạn chế của môi trường máy tính người sử dụng

	Sử dụng đa ngôn ngữ
	· Áp dụng giải pháp cung cấp đa ngôn ngữ với chỉ một nguồn duy nhất .
	· Một hệ thống hỗ trợ thuận tiện cho đa ngôn ngữ
· Khả năng linh hoạt trong việc đáp ứng các hoạt động đấu thầu quốc tế.

	Giải pháp PKI (Chứng thư điện tử)
	· Áp dụng chứng thư điện tử của Việt Nam.
· Việc phát hành chứng thư điện tử sẽ được chuyển giao cho cơ quan cấp phát chứng thư và bổ sung các chức năng có liên quan cho hệ thống.
	· Đảm bảo cơ sở pháp lý cho các hoạt động của hệ thống
· Khuyến khích việc sử dụng chứng thư số
· Đặt nền tảng cho các hoạt động ổn định và bảo trì 
· Thu được lợi ích lớn hơn  dựa trên việc phân chia vai trò
· Độ tin cậy của chứng thư điện tử



[bookmark: _Toc331064493] Các khuyến nghị tích hợp hệ thống e-GP mới với hệ thống thí điểm
Tính hợp lý của việc tích hợp
Hệ thống thí điểm là kết quả của quá trình hợp tác giữa Dịch vụ mua sắm công của Hàn Quốc và chính phủ Việt Nam từ năm 2003, nhu cầu xem xét nó như một phần mở rộng của dự án cải thiện mua sắm công cần liên tục thực hiện.  
.
Tính hợp lý của việc tích hợp
	Tên hệ thống
	Mục đích
	Ý nghĩa,cân nhắc

	Cổng thông tin  
	· Quản lý tổng hợp thông tin đấu thầu
· Cung cấp thông tin mua sắm thông qua một kênh duy  nhất 
	· Việc tích hợp và chia sẻ thông tin với hệ thống e-GP mới là cần thiết
· Cần thiết phải cung cấp thông tin định hướng người dùng hữu ích. 

	Hệ thống quản lý người dùng 
	· Tham khảo cá nhân của người tham gia giao dịch điện tử 
· Đặt nền tảng cho việc đảm bảo độ tin cậy và tính toàn vẹn của các thông tin giao dịch
· Đảm bảo mua sắm với chỉ  một lần đăng ký  thông qua một kênh duy  nhất 
	· Việc áp dụng các giải pháp ổn định và đã được chứng minh là cần thiết
· Việc tích hợp thông tin người dùng với hệ thống e-Gp mới là cần thiết

	Hệ thống đấu thầu điện tử
	· Quản lý tích hợp các thông tin mua sắm của tất cả các tổ chức công
· Tăng cường hiệu quả công việc thông qua đấu thầu trực tuyến
· Thiết lập một hệ thống kinh doanh công bằng dựa trên các quy trình chuẩn hóa
· Đảm bảo tính minh bạch bằng cách quản lý tương tác các thông tin kinh doanh và công bố các thông tin đó theo thời gian thực.
	· Một cơ sở dữ liệu tích hợp cho quản lý thông tin hệ thống đấu thầu là cần thiết.
· Việc liên kết các công việc của hệ thống e-GP mới (hợp đồng, bảo lãnh ...) phải được thực hiện dễ dàng. 



Kết quả phân tích mục tiêu các thành phần riêng biệt của hệ thống thí điểm
[image: ]
Các phương pháp tích hợp
1. Với giả định một mô hình dựa trên chuẩn đánh giá của hệ thống mua sắm điện tử của Hàn Quốc sẽ được xây dựng, xem xét sự phù hợp của hệ thống mua sắm điện tử, các thành phần của hệ thống e-GP mới sẽ cần được tích hợp.
Xem xét tích hợp hệ thống
· Tích hợp hệ thông phải giảm thiểu những gánh nặng của việc chuyển đổi người dùng hệ thống thí điểm, ưu tiên sự tiện lợi cho người sử dụng 
· Các hệ thống con của hệ thống e-GP mới và hệ thống thí điểm sẽ phải làm việc hiệu quả cùng nhau, chúng phải phù hợp để hoạt động và bảo trì dễ dàng. [image: ]

Tích hợp các thành phần trong hệ thống
1. Cấu trúc cơ sở dữ liệu
· Cấu trúc bảng của hệ thống thí điểm sẽ giữa nguyên khi xem xét tình bền vững của hệ thống hiện tại. 
· Bảng quản lý thông báo thông tin tích hợp cung cấp thông tin đấu thầu tích hợp sẽ được tạo thêm. 
· Hệ thống mã dữ liệu, bao gồm các số thông báo và quản trị người dùng sẽ giống hệ thống thí điểm.
· Đối với các giao diện ổn định giữa các hệ thống kinh doanh, các phím tham chiếu giữa các bảng và các phím nước ngoài sẽ được thêm vào.   
· Khi hệ thống hàng hóa được cài đặt, các mục liên quan tới thông tin hàng hóa trong hệ thống đấu thầu điện tử hiện có và hệ thống quản trị người dùng sẽ được thêm vào. 
Chuyển đổi dữ liệu
· Các dữ liệu tổng thể như các mã thông thường sẽ được giữ nguyên giống hệ thống thí điểm hiện có để duy trì tính ổn định. 
· Danh sách ban đầu mới của hàng hóa sẽ được phản ánh trong hệ thống thông tin người dùng chỉ để tối đa hóa sự ổn định và sử dụng thông tin (quản lý các nhà cung cấp hàng hóa sản xuất) 
· Thông tin đấu thầu hiện tại sẽ bao gồm bảng thông tin đấu thầu tích hợp như những dữ liệu đầu tiên.
Giao diện người dùng 
· Môi trường giao diện người dùng của hệ thống CPĐT mới (khung, màu sắc, nút bấm, hình ảnh…) sẽ được tích hợp với hệ thống thí điểm để đảm bảo tính nhất quán giao diện người dùng. 
· Để giúp người sử dụng làm quen với môi trường mới, trình tự sắp xếp các mục hiển thị sẽ giữ nguyên không thay đổi
Văn bản điện tử
· Vì hệ thống e-GP mới được lên kế hoạch áp dụng các hình thức mới nhất theo chuẩn quốc tế, các văn bản điện tử của hệ thống thí điểm sẽ có các hình thức theo chuẩn quốc tế cùng phiên bản để đảm bảo tính nhất quán. 
· Nếu các văn bản điện tử hiện có của hệ thống thí điểm thay đổi, chúng sẽ không được chuyển đổi để bảo toàn bản gốc.
Mã nguồn 
· [bookmark: _Toc329591387][bookmark: _Toc330177578][bookmark: _Toc330177507][bookmark: _Toc330178319][bookmark: _Toc330476199][bookmark: _Toc330477738][bookmark: _Toc330478134][bookmark: _Toc330567283]Các mã nguồn của hệ thổng thí điểm sẽ được chuyển đổi trên cơ sở khuôn khổ được áp dụng khi hệ thống e-GP mới được xây dựng để đảm bảo sự thống nhất giữa các mã nguồn.
· Logic quá trình kinh doanh ban đầu và logic quá trình SQL của hệ thống thí điểm sẽ được duy trì khi hệ thống được tích hợp. 
[bookmark: _Toc331064494]Phân tích quy trình đấu thầu mua sắm
1. Quy trình lớn của mua sắm hàng hóa,đấu thầu xây lắp và đấu thầu EPC
Các hoạt động mua sắm công của Việt Nam bao gồm mua sắm hàng hóa,đấu thầu xây lắp và đấu thầu EPC.Siêu quy trình  của các hoạt động này như sau:
[bookmark: _Toc330999146][bookmark: _Toc331061924]Siêu quy trình
[bookmark: _Toc330177583][bookmark: _Toc330177512][bookmark: _Toc330178324][bookmark: _Toc331061925][image: ]
[bookmark: _Toc330177584][bookmark: _Toc330177513][bookmark: _Toc330178325][bookmark: _Toc331061926][image: ]


[bookmark: _Toc330177585][bookmark: _Toc330177514][bookmark: _Toc330178326][bookmark: _Toc331061927][image: ]

Siêu quy trình của  mua sắm hàng hóa,đấu thầu xây lắp và đấu thầu EPC bao gồm các hoạt động sau:
[bookmark: _Toc330999147][bookmark: _Toc331061928]
Mô tả mua sắm hàng hóa, đấu thầu xây lắp và đấu thầu EPC
	Hoạt động
	Đầu vào
	Đầu ra
	Chịu trách nhiệm thực hiện
	Luật

	1) Yêu cầu mua hàng

	
	Yêu cầu mua hàng
	Bên Mua
	Điều 32 – Luật đấu thầu số 
61/2005/QH11

	2) Sơ tuyển nhà thầu

	· Hồ sơ bày tỏ quan tâm (EOI)
· Thông báo mời hồ sơ bày tỏ quan tâm .
	· Nộp hồ sơ quan tâm
· Đánh giá hồ sơ quan tâm
· Lập danh sách ngắn
	Bên Mua

	Điều 32 -  Luật đấu thầu  số. 61 /2005/QH11
Điều  13 & 14 Nghị định: 58/2008/ND-CP

	3) Chuẩn bị hồ sơ thầu
	· Quyết định đầu tư
· Kế hoạch đấu thầu được phê duyệt
·  Luật đấu thầu và các Luật khác có liên quan
· Các chính sách  nhà nước về thuế,lương bổng…
	·  Mẫu yêu cầu đề xuất  (Các tài liệu đấu thầu chuẩn cho dịch vụ tư vấn)
· Các yêu cầu về   mẫu  quy trình đấu thầu
·  Mẫu đề xuất kỹ thuật chuẩn:  mẫu nộp đề xuất, mẫu cơ cấu tổ chức,  mẫu năng lực chuyên môn,  mẫu năng lực tài chính và kinh nghiệm của đơn vị tư vấn; nội dung của Điều khoản tham chiếu (TOR); mẫu giải pháp và phương pháp luận;  mẫu khuyến nghị. 
· Mẫu đề xuất tài chính chuẩn : mẫu nộp đề  xuất , mẫu chi phí tổng hợp ,  mẫu chi tiết chi phí trả cho chuyên gia, các chi phí khác cho dịch vụ tư vấn có trongTOR 
· Mẫu Điều khoản tham chiếu
· Các yêu cầu cho mẫu hợp đồng.
	Cơ quan tổ chức  đấu thầu
	-  Điều 32 Luật đấu thầu  số. 61 /2005/QH11
-  Điều  15 Nghị Định số: 58/2008/ND-CP

	4) Thẩm định hồ sơ mời  thầu
	Chuẩn bị yêu cầu đề xuất
	Thẩm định yêu cầu đề xuất
	Đơn vị có chức năng thẩm định
	Điều 32 Luật đấu thầu  số. 61 /2005/QH11

	5) Phê duyệt hồ sơ mời thầu

	Yêu cầu đế xuất đã được thẩm định
	Yêu cầu đề xuất được phê duyệt
	Bên Mua/
Người có thẩm quyền
	Điều 32 Luật đấu thầu  số. 61 /2005/QH11

	6) Thông báo mời thầu
	Yêu cầu đề xuất đã được thẩm định
	Thông báo thầu/gửi thông báo thầu cho các nhà thầu (không có mẫu)
	Cơ quan tổ chức  đấu thầu
	Điều 32 Luật đấu thầu  số. 61 /2005/QH11

	7) Phát hành  hồ sơ mời thầu

	Yêu cầu đề xuất đã được thẩm định
	Bán hồ sơ mời thầu
	Cơ quan tổ chức  đấu thầu
	Điều 33 Luật đấu thầu  số. 61 /2005/QH11

	8) Mua/nhận
Hồ sơ mời thầu

	Các tài liệu yêu cầu đề xuất
	Mua yêu cầu đề xuất
	Nhà cung cấp
	

	9) Làm rõ và điều chỉnh hồ sơ mời thầu
	· Yêu cầu cơ quan tổ chức đấu thầu làm rõ hồ sơ  mời thầu (Mẫu văn bản)
· Câu hỏi về Yêu cầu đề xuất
	· Tổ chức hội nghị tiền đấu thầu
· Các nội dung  được làm rõ phải được ghi lại bằng văn bản và đưa vào hồ sơ mời thầu ( không có mẫu)
· Gửi biên bản làm rõ cho tất cả các nhà thầu đã nhận được hồ sơ mời thầu.
	Bên Mua
	Điều 34. Làm rõ hồ sơ mời thầu -  Luật đấu thầu  số. 61 /2005/QH11

	10)Thành lập tổ chuyên gia 
	· Chứng chỉ đấu thầu
· Nghiệp vụ chuyên môn liên quan đến gói thầu ;
· Ít nhất 3 năm kinh  nghiệm làm việc trong các lĩnh vực  liên quan đến các vấn đề về tài chính và kỹ thuật của gói thầu.
	· Phê duyệt thành viên tổ chuyên gia.
· Phê duyệt quy chế làm việc bằng văn bản
	Bên Mua
	Điều 33 Luật đấu thầu  số. 61 /2005/QH11

	11)Ra quyết định 
	
	Ra quyết định
	Bên Mua
	Điều 33 Luật đấu thầu  số. 61 /2005/QH11

	12)Bảo đảm dự thầu

	Yêu cầu hồ sơ bảo đảm dự thầu
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· Thiết kế sơ bộ cho trung tâm dữ liệu và thiết bị cho hệ thống e-GP được đề xuất.
· Được đề xuất trong mục 5.2 Hợp phần DT 2 Phát triển mua sắm điện tử của trung tâm dữ liệu 
· Cách xây dựng CA được đề xuất trong mục 5.3 Hợp phần DT 3 Chứng nhận thẩm quyền (CA)
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	4
	Hướng dẫn được đề xuất trong mục 5.1.2.3 Xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý để hỗ trợ mua sắm điện tử


	Phát triển

	Mức độ đầy đủ của việc lựa chọn nhiệm vụ thực hiện và việc thiết lập lộ trình 
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	Kế hoạch thực hiện theo từng pha dưới đây là thích hợp
Yêu cầu được đề xuất trong mục 5.1.2.1 Lộ trình thực hiện e-GP
Pha 1:
2011: Phát triển lộ trình cho e-GP 
· Hoàn thiện đầu thầu điện tử e-Bidding và cơ sở dữ liệu cho e-GP 
· Hoàn thiện các sửa đổi về khung pháp lý cho việc mua sắm
· Được kiểm tra hoạt động (VNPT, EVN, Hanoi city)
Pha 2: 
· 2011-2012: Hoàn thành mô đun e-Shopping 
· 2012-2013: Hoàn thành mô đun e-Contract và thanh toán điện tử 
· 2014: Tác động đến các nghị định về mua sắm 
· 2012-2015: Hoàn thành, Hoạt động và Mở rộng toàn bộ hệ thống  e-GP 
Lịch trình chi tiết được đề xuất đầy đủ trong mục 7. Tiến độ dự án
Được đề xuất trong mục 9. Kế hoạch Mua sắm (liên quan đến thực hiện dự án)
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	Dự kiến trong mục 5.6 Hợp phần DT 6 Đào tạo như sau
· Đào tạo hệ thống kiến trúc 
· Đào tạo hệ thống quản lý 
· Đào tạo hệ thống hoạt động 
· Đào tạo quá trình kinh doanh cho e-GP
· Kiểm tra cấu hình của e-GP và cấp giấy chứng nhận 
· Đào tạo sử dụng hệ thống e-GP 
· Đào tạo nhóm cho các chuyên gia trong việc bảo trì hệ thống và phát triển 
· Đào tạo cho CA(Certificate Authority)

	
	Mức độ đầy đủ của ngân sách
	5
	Dự kiến trong mục 8. Chi phí đầu tư và nguồn kinh phí 
· Tóm tắt chi phí dự án
· Nguồn kinh phí và tiến độ giải ngân
· Chi phí ước tính thường xuyên (Phí điều hành trung tâm dữ liệu, etc.)

	
	Mức độ đầy đủ của việc tổ chức thực hiện
	5
	Dự kiến chi tiết trong mục 6. Mô hình tổ chức quản lý dự án  
Mô hình quản lý dự án
· Đơn vị quản lý dự án
· Tư vấn quản lý dự án
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	[bookmark: _Toc276572811]Dự kiến trong mục 10. Phân tích và đánh giá hiệu quả dự án
· Phân tích tài chính dự án 
· Tác động phân tích tới các cơ quan tham gia 

	
	Mức độ đầy đủ của kế hoạch quản lý
	5
	Dự kiến trong mục 6.5 Giám sát và đánh giá dự án 
· Thực hiện dự án M&E (Giám sát và đánh giá) Các chỉ số được đề xuất…
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	Dự kiến trong mục 11. Đánh giá rủi ro và các biện pháp phòng ngừa 
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[bookmark: _Toc330177535][bookmark: _Toc330178351]Theo kết quả khảo sát của F/S, việc F/S khá có năng lực trong mọi lĩnh vực đã được chứng minh. Tuy nhiên, trong năm 2012, F/S được yêu cầu điều chỉnh và bổ sung bởi kế hoạch tài trợ các chính sách mua sắm được chuyển từ ngân sách quốc gia sang hình thức PPP. Do đó, chúng tôi cung cấp các khuyến nghị để cải tiến như sau. 
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[bookmark: _Toc330177536][bookmark: _Toc330178353]Kinh phí của dự án e-GP đã được lên kế hoạch sẽ được thực hiện từ 2009 tới 2015 bằng ngân sách quốc gia, nhưng đã chuyển sang PPP. Do đó, các bước tiếp theo đối với việc thay đổi kế hoạch cần phải được theo dõi. 
1. Để tìm kiếm kế hoạch tài trợ theo mô hình PPP 
· [bookmark: _Toc330177537][bookmark: _Toc330178354][bookmark: _Toc330476223][bookmark: _Toc330478158][bookmark: _Toc330567307][bookmark: _Toc330999165][bookmark: _Toc331061946]Kế hoạch cải tiến dựa trên thiết kế thay thế theo mô hình PPP, phân tích tính khả thi tài chính, phân tích rủi ro khi thực hiện PPP, etc, sẽ được mô tả chi tiết trong phần VIII.
Để tìm kiếm cách thức tăng số lượng các tổ chức sử dụng hệ thống e-GP để đảm bảo tài chính 
· [bookmark: _Toc330177538][bookmark: _Toc330178355][bookmark: _Toc330476224][bookmark: _Toc330478159][bookmark: _Toc330567308][bookmark: _Toc330999166][bookmark: _Toc331061947]Các cách để tăng số lượng các tổ chức sử dụng hệ thống e-GP sẽ được mô tả trong phần VI. Chiến lược hoạt động, Kế hoạch mở rộng/phát triển.
Để mở rộng các chức năng và và xác định các yêu cầu chức năng  
· [bookmark: _Toc330177539][bookmark: _Toc330178356][bookmark: _Toc330476225][bookmark: _Toc330478160][bookmark: _Toc330567309][bookmark: _Toc330999167][bookmark: _Toc331061948]Mở rộng kinh doanh được phát triển chi tiết trong phần IV. Chi tiết dự án E-GP, và các yêu cầu liên quan được mô tả chi tiết. Các yêu cầu cụ thể chi tiết hơn sẽ được mô tả khi viết RFP.
Để tìm kiếm cách thức hoàn thiện luật pháp và nghị định 
· [bookmark: _Toc330177540][bookmark: _Toc330178357][bookmark: _Toc330476226][bookmark: _Toc330478161][bookmark: _Toc330567310][bookmark: _Toc330999168][bookmark: _Toc331061949]Các khuyến nghị chính cho việc cải tiến về cơ bản để hoàn thiện hệ thống luật và nghị định được mô tả trong phần II. Phân tích hiện trạng và các hướng cải tiến, nhưng cách cơ bản để cải tiến nên thiên về các nguyên tắc cơ bản để hoàn thiện hệ thống luật và nghị định, các cách chi tiết để cải tiến thực hiện dựa theo kết quả của BPR/ISP tại thời điểm giới thiệu hệ thống e-GP.
Để tìm kiếm cách thức cải tiến khác 
· [bookmark: _Toc330177541][bookmark: _Toc330178358][bookmark: _Toc330476227][bookmark: _Toc330478162][bookmark: _Toc330567311][bookmark: _Toc330999169][bookmark: _Toc331061950]Khi hệ thống e-GP có ảnh hưởng rộng và số lượng người dùng tăng lên so với kết quả mong đợi của F/S, các biện pháp đối phó với sự thay đổi trong kế hoạch đào tạo, tổ chức, quản lý rủi ro, đảm bảo an ninh, quản lý chất lượng cần phải được chuẩn bị. Các cách chi tiết để cải tiến thông qua BPR/ISP sẽ thích hợp tại thời điểm giới thiệu hệ thống e-GP.
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Kết quả giao dịch trong KONEPS 
	 Mục
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	Tổng chi phí thương mại
(100 Million KRW)
	362,004
	429,725
	434,133
	437,934
	559,241
	630,153
	857,615
	751,258

	Số lượng thông báo đấu giá
	124,908
	150,336
	172,818
	279,514
	282,138
	277,950
	299,989
	309,128

	Số lượng 
e-Bid
	99,020
	122,035
	140,779
	207,633
	213,539
	207,960
	235,178
	248,417

	Số lượng
e-Contract
	23,224
	28,513
	44,227
	96,853
	187,795
	264,768
	446,517
	555,126


[bookmark: _Toc330177986][bookmark: _Toc330178404][bookmark: _Toc330476272][bookmark: _Toc330478207][bookmark: _Toc330567356][bookmark: _Toc330999213][bookmark: _Toc331061995]
[Đơn vị: 100 Triệu KRW]

[bookmark: _Toc330177987][bookmark: _Toc330178405][bookmark: _Toc331061996][image: ]

[bookmark: _Toc330177988][bookmark: _Toc330178406][bookmark: _Toc330476273][bookmark: _Toc330478208][bookmark: _Toc330567357][bookmark: _Toc330999214][bookmark: _Toc331061997]※ Phân tích chỉ số
· [bookmark: _Toc330999215][bookmark: _Toc331061998][bookmark: _Toc330177989][bookmark: _Toc330178407][bookmark: _Toc330476274][bookmark: _Toc330478209][bookmark: _Toc330567358]Tổng chi phí thương mại: Chi phí thương mại tăng lên liên tục kể từ khi ra mắt KONEPS vào tháng 10/2002. Tuy nhiên đến năm 2010 tổng chi phí thương mại là 75 nghìn12.58 tỷ won, ít hơn năm trước đó 12.4%.  
· [bookmark: _Toc330999216][bookmark: _Toc331061999][bookmark: _Toc330177990][bookmark: _Toc330178408][bookmark: _Toc330476275][bookmark: _Toc330478210][bookmark: _Toc330567359]Số lượng thông báo đấu thầu: Khi việc sử dụng KONEPS ổn định, các kết quả đấu thầu gần như bằng nhau trong mỗi năm. 
· [bookmark: _Toc330999217][bookmark: _Toc331062000][bookmark: _Toc330177991][bookmark: _Toc330178409][bookmark: _Toc330476276][bookmark: _Toc330478211][bookmark: _Toc330567360]Số lượng e-Contract : Từ năm 2005, các hợp đồng điện tử của KONEPS tăng lên nhanh chóng và lượng hợp đồng điện tử chiếm 97.9 phần trăm số lượng hợp đồng được giải quyết.  
· [bookmark: _Toc330999218][bookmark: _Toc331062001][bookmark: _Toc330177992][bookmark: _Toc330178410][bookmark: _Toc330476277][bookmark: _Toc330478212][bookmark: _Toc330567361]Tính tới cuối năm 2010, thương mại đạt kỉ lục 75 nghìn tỷ won một năm. Điều đó có nghĩa là hơn một nửa sử dụng hệ thống mua sắm công quốc gia và đây chính là hệ thống mua sắm lớn nhất thế giới.  
[bookmark: _Toc331062002][bookmark: _Toc331064505]  Các chính sách chính của KONEPS
[bookmark: _Toc330177993][bookmark: _Toc330178412]Để thúc đẩy cạnh tranh trong thị trường mua sắm và bảo vệ bên yếu hơn, có hai chính sách chính, và đây cũng là nguyên tắc cơ bản của KONEPS được đặt ra
1. Hàng hóa tốt nhất
· [bookmark: _Toc330177994][bookmark: _Toc330178413][bookmark: _Toc330476279][bookmark: _Toc330478214][bookmark: _Toc330567363][bookmark: _Toc330999220][bookmark: _Toc331062003]Lựa chọn hàng hóa với công nghệ tuyệt vời và đạt chất lượng cao được sản xuất bởi các doanh nghiệp vừa và nhỏ như ‘Hàng hóa tốt nhất’ thông qua đánh giá để cải thiện chất lượng hàng hóa mua sắm 
Trung tâm mua sắm điện tử 
· [bookmark: _Toc330476280][bookmark: _Toc330478215][bookmark: _Toc330567364][bookmark: _Toc330999221][bookmark: _Toc331062004]Đây là trung tâm mua sắm điện tử mà hàng hóa của hợp đồng đơn giá được đặt bởi PPA với mục đích giúp cho việc tổ chức các hàng hóa được đặt theo yêu cầu một cách dễ dàng và thuận tiện trên KONEPS
· [bookmark: _Toc330999222][bookmark: _Toc331062005][bookmark: _Toc330177997][bookmark: _Toc330178416][bookmark: _Toc330476281][bookmark: _Toc330478216][bookmark: _Toc330567365]Thông qua trung tâm mua sắm điện tử, các tổ chức yêu cầu sẽ có thể mua hàng hóa chất lượng và đa dạng một cách dễ dàng và thuận tiện, các công ty mua sắm sẽ có thể sử dụng nó như một thị trường mới, hơn nữa PPA sẽ có thể hỗ trợ các công trình quốc gia một cách có hiệu quả và đi đầu văn hóa thương mại điện tử. 
Quản lý cấu trúc
· [bookmark: _Toc330999223][bookmark: _Toc331062006][bookmark: _Toc330476282][bookmark: _Toc330478217][bookmark: _Toc330567366][bookmark: _Toc330476283][bookmark: _Toc330478218][bookmark: _Toc330567367]Thực hiện tất cả giao dịch hành chính hoặc một phần như lập kế hoạch, nghiên cứu khả thi, phân tích, thiết kế, mua sắm, hợp đồng, kiểm soát, giám sát, đánh giá, theo dõi xây dựng thay mặt cho chủ đầu tư. 
· [bookmark: _Toc330999224][bookmark: _Toc331062007]Giảm bớt gánh nặng cho chủ đầu tư bằng cách cung cấp giải pháp cho việc thiếu nhân viên quản lý chuyên nghiệp
· [bookmark: _Toc330999225][bookmark: _Toc331062008][bookmark: _Toc330476284][bookmark: _Toc330478219][bookmark: _Toc330567368]Góp phần giảm chi phí làm việc và nâng cao chất lượng của các cơ sở thông qua việc nâng cao chất lượng, hạ giá thành và rút ngắn vòng đời dự án. 
· [bookmark: _Toc330999226][bookmark: _Toc331062009][bookmark: _Toc330476285][bookmark: _Toc330478220][bookmark: _Toc330567369]Hỗ trợ các quyết định nhanh chóng và hợp lý với sự trợ giúp của tư vấn và dữ liệu của từng giai đoạn dự án. 
[bookmark: _Toc330999227][bookmark: _Toc331062010][bookmark: _Toc331064506]  Kết nối với các tổ chức chính khác của hệ thống 
Trạng thái kết nối trong KONEPS
	[bookmark: _Toc330999228][bookmark: _Toc331062011]Hệ thống
	[bookmark: _Toc330999229][bookmark: _Toc331062012]Thông tin liên quan
	[bookmark: _Toc330999230][bookmark: _Toc331062013]Mục đích

	[bookmark: _Toc330178005][bookmark: _Toc330178425][bookmark: _Toc330476290][bookmark: _Toc330478225][bookmark: _Toc330567374][bookmark: _Toc330999231][bookmark: _Toc331062014]G4C (Bộ quản lý công cộng và an ninh)
	· [bookmark: _Toc330999232][bookmark: _Toc331062015]Chứng nhận đăng ký kinh doanh
· [bookmark: _Toc330999233][bookmark: _Toc331062016]Chứng nhận thanh toán thuế
	[bookmark: _Toc330999234][bookmark: _Toc331062017][bookmark: _Toc330178008][bookmark: _Toc330178428][bookmark: _Toc330476293][bookmark: _Toc330478228][bookmark: _Toc330567377]Kết nối và xác minh thông tin cần thiết trực tuyến để chia sẻ trên các tổ chức công cộng, bỏ việc nộp hồ sơ. 

	[bookmark: _Toc330178009][bookmark: _Toc330178429][bookmark: _Toc330476294][bookmark: _Toc330478229][bookmark: _Toc330567378][bookmark: _Toc330999235][bookmark: _Toc331062018]Chữ ký điện tử (Sáu(6) cơ quan chứng nhận)
	· [bookmark: _Toc330999236][bookmark: _Toc331062019]Chứng nhận thông tin
	[bookmark: _Toc330999237][bookmark: _Toc331062020]Áp dụng chữ ký điện tử để đảm bảo an ninh kinh doanh trực tuyến

	[bookmark: _Toc330178012][bookmark: _Toc330178432][bookmark: _Toc330476297][bookmark: _Toc330478232][bookmark: _Toc330567381][bookmark: _Toc330999238][bookmark: _Toc331062021]Hồ sơ nhà thầu (Một(1) cơ quan liên quan)
	· [bookmark: _Toc330999239][bookmark: _Toc331062022]Thông tin hồ sơ của nhà thầu
	[bookmark: _Toc330999240][bookmark: _Toc331062023]Bằng cách kết nối thông tin của nhà thầu (thông tin cơ bản, hồ sơ năng lực, tình hình quản lý thông tin, tỷ lệ khả năng xây dựng) và năm (5) hiệp hội như Hiệp hội Xây dựng Hàn Quốc, cung cấp tài liệu cơ bản cho PQ và kiểm tra sàng lọc cho xây dựng

	
	· [bookmark: _Toc330999241][bookmark: _Toc331062024]Thông tin kỹ thuật
	[bookmark: _Toc330999242][bookmark: _Toc331062025]Kết nối với DB tích hợp của kỹ thuật xây dựng (bao gồm giám định, giám sát) cho PQ đánh giá

	[bookmark: _Toc330178017][bookmark: _Toc330178437][bookmark: _Toc330476302][bookmark: _Toc330478237][bookmark: _Toc330567386][bookmark: _Toc330999243][bookmark: _Toc331062026]Thông tin tài chính quốc gia (Bộ Chiến lược và Tài chính)
	· [bookmark: _Toc330999244][bookmark: _Toc331062027]Thông tin hợp đồng
· [bookmark: _Toc330999245][bookmark: _Toc331062028]Thông tin thanh toán
	[bookmark: _Toc330999246][bookmark: _Toc331062029][bookmark: _Toc330178020][bookmark: _Toc330178440][bookmark: _Toc330476305][bookmark: _Toc330478240][bookmark: _Toc330567389]Thanh toán điện tử từ tài khoản nhà nước của cơ quan nhà nước vào tài khoản ngân hàng tư nhân 

	[bookmark: _Toc330178021][bookmark: _Toc330178441][bookmark: _Toc330476306][bookmark: _Toc330478241][bookmark: _Toc330567390][bookmark: _Toc330999247][bookmark: _Toc331062030]Thanh toán điện tử (Viện tài chính viễn thông và Thanh toán Hàn Quốc)
	· [bookmark: _Toc330178022][bookmark: _Toc330178442][bookmark: _Toc330476307][bookmark: _Toc330478242][bookmark: _Toc330567391][bookmark: _Toc330999248][bookmark: _Toc331062031]Thanh toàn& thông tin tài khoản ngân hàng
	[bookmark: _Toc330999249][bookmark: _Toc331062032]Thanh toán điện tử từ tài khoản của doanh nghiệp-chính quyền tỉnh vào tài khoản ngân hàng tư nhân

	[bookmark: _Toc330178024][bookmark: _Toc330178444][bookmark: _Toc330476309][bookmark: _Toc330478244][bookmark: _Toc330567393][bookmark: _Toc330999250][bookmark: _Toc331062033]Chứng nhận bảo mật (Viện An ninh)
	· [bookmark: _Toc330999251][bookmark: _Toc331062034]Thông tin đấu thầu
· [bookmark: _Toc330999252][bookmark: _Toc331062035]Thông tin hợp đồng
· [bookmark: _Toc330999253][bookmark: _Toc331062036]Thông tin bảo hành
	[bookmark: _Toc330999254][bookmark: _Toc331062037]Chứng nhận bảo mật điện tử trực tuyến từ viện đảm bảo cho mỗi tổ chức

	[bookmark: _Toc330999255][bookmark: _Toc331062038][bookmark: _Toc330178029][bookmark: _Toc330178449][bookmark: _Toc330476314][bookmark: _Toc330478249][bookmark: _Toc330567398]Hiện tại có bảy  (7) cơ quan có thẩm quyền  mua sắm điện tử 
	· [bookmark: _Toc330999256][bookmark: _Toc331062039]Thông tin đấu thầu
· [bookmark: _Toc330999257][bookmark: _Toc331062040]Thông tin kinh doanh

	[bookmark: _Toc330999258][bookmark: _Toc331062041][bookmark: _Toc330178032][bookmark: _Toc330178452][bookmark: _Toc330476317][bookmark: _Toc330478252][bookmark: _Toc330567401]Các cơ quan có thẩm quyền mua sắm điện tử sử dụng thông báo mời thầu tích hợp G2B và thông tin kinh doanh mà không cần nhập hai lần 

	[bookmark: _Toc330178033][bookmark: _Toc330178453][bookmark: _Toc330476318][bookmark: _Toc330478253][bookmark: _Toc330567402][bookmark: _Toc330999259][bookmark: _Toc331062042]CITIS
[bookmark: _Toc330178034][bookmark: _Toc330178454][bookmark: _Toc330476319][bookmark: _Toc330478254][bookmark: _Toc330567403][bookmark: _Toc330999260][bookmark: _Toc331062043](Bộ Đất đai, Giao thông và Hàng hải)
	· [bookmark: _Toc330999261][bookmark: _Toc331062044]Thông tin hợp đồng

	[bookmark: _Toc330999262][bookmark: _Toc331062045]Cấm nhập 2 lần bằng cách liên kết các chức năng quản lý kinh doanh giữa G2B và CITIS

	[bookmark: _Toc330178037][bookmark: _Toc330178457][bookmark: _Toc330476322][bookmark: _Toc330478257][bookmark: _Toc330567406][bookmark: _Toc330999263][bookmark: _Toc331062046]Construction Industry DB
[bookmark: _Toc330178038][bookmark: _Toc330178458][bookmark: _Toc330476323][bookmark: _Toc330478258][bookmark: _Toc330567407][bookmark: _Toc330999264][bookmark: _Toc331062047](Bộ Đất đai, Giao thông và Hàng hải)
	· [bookmark: _Toc330999265][bookmark: _Toc331062048]Thông tin đấu thầu
· [bookmark: _Toc330999266][bookmark: _Toc331062049][bookmark: _Toc330178040][bookmark: _Toc330178460][bookmark: _Toc330476325][bookmark: _Toc330478260][bookmark: _Toc330567409]Thông tin đấu thầu thành công 
	[bookmark: _Toc330999267][bookmark: _Toc331062050][bookmark: _Toc330178041][bookmark: _Toc330178461][bookmark: _Toc330476326][bookmark: _Toc330478261][bookmark: _Toc330567410]Bằng cách chuyển G2B đấu thầu & thông tin đấu thầu thành công trên Construction Industry DB, cung cấp cho họ để phản ánh trong hồ sơ kinh doanh 

	[bookmark: _Toc330999268][bookmark: _Toc331062051]Tài khoản tiêu chuẩn điện tử (từng hiệp hội)
	· [bookmark: _Toc330999269][bookmark: _Toc331062052]Tài liệu phân phối thông tin
· [bookmark: _Toc330999270][bookmark: _Toc331062053]Thông tin thanh toán điện tử
	[bookmark: _Toc330178046][bookmark: _Toc330178466][bookmark: _Toc330476331][bookmark: _Toc330478266][bookmark: _Toc330567415][bookmark: _Toc330999271][bookmark: _Toc331062054]Liên kết G2B tài liệu và hệ thống thanh toán điện tử bằng cách áp dụng hệ thống tiêu chuẩn thanh toán điện tử


[bookmark: _Toc330999272][bookmark: _Toc331062055][bookmark: _Toc331064507]  Các tính năng của KONEPS
1. Hệ thống chức năng của e-MP (Electronic Marketplace-thị trường điện tử) và hệ thống Buy- Sell-side 
Thực hiện dịch vụ một cửa dựa trên Hệ thống Liên kết  
· [bookmark: _Toc330999273][bookmark: _Toc331062056][bookmark: _Toc330178047][bookmark: _Toc330178468][bookmark: _Toc330476333][bookmark: _Toc330478268][bookmark: _Toc330567417]Xử lý liên kết của dịch vụ và hơn ba mươi (30) hệ thống ngoài sử dụng chung thông tin cho các bên liên quan đến đấu thầu mua sắm có thể xử lý tất cả các công việc trên cùng một hệ thống. 
Khả năng tương thích an toàn của hệ thống dựa trên tiêu chuẩn kỹ thuật mở
· [bookmark: _Toc330999274][bookmark: _Toc331062057][bookmark: _Toc330178048][bookmark: _Toc330178469][bookmark: _Toc330476334][bookmark: _Toc330478269][bookmark: _Toc330567418]Thiết lập dựa trên ebXML(Electronic Business eXtensible Markup Language) các tài liệu điện tử luôn có sẵn để có thể chia sẻ trên mạng. 
· [bookmark: _Toc330999275][bookmark: _Toc331062058][bookmark: _Toc330178049][bookmark: _Toc330178470][bookmark: _Toc330476335][bookmark: _Toc330478270][bookmark: _Toc330567419]Thông qua mã hóa dựa trên PKI, xác thực truy cập, duy trì tính đồng nhất, chống hàng giả, hàng nhái khi lưu lại thông tin đấu thầu, không khoái thác xuất xứ, mã hóa các thông tin chính giữa hệ thống người sử dụng và hệ thống mua sắm.  
· [bookmark: _Toc330999276][bookmark: _Toc331062059][bookmark: _Toc330178050][bookmark: _Toc330178471][bookmark: _Toc330476336][bookmark: _Toc330478271][bookmark: _Toc330567420]Khi chào thầu và đấu thầu, các biện pháp an ninh được thực hiện như sau: đưa ra văn bản ebXML dựa trên SOAP trong máy tính của người gửi, ghi nhận việc chuyển giao tài liệu tới máy tính người nhận trực tiếp sử dụng phương pháp End-to-End và sử dụng thuật toán mã hóa quốc gia được quản lý bởi mỗi khóa mới trong mỗi lần đấu thầu. 
· [bookmark: _Toc330999277][bookmark: _Toc331062060][bookmark: _Toc330178051][bookmark: _Toc330178472][bookmark: _Toc330476337][bookmark: _Toc330478272][bookmark: _Toc330567421]Cải tiến dựa trên UNSPSC (United Nations Standard Products and Services Code- Tiêu chuẩn LHQ Sản phẩm và Mã dịch vụ) theo tiêu chuẩn quốc tế, phù hợp với tư nhân. 
· [bookmark: _Toc330999278][bookmark: _Toc331062061][bookmark: _Toc330178052][bookmark: _Toc330178473][bookmark: _Toc330476338][bookmark: _Toc330478273][bookmark: _Toc330567422]Bằng việc chấp nhận tiêu chuẩn mở của chính phủ, công nghệ tiêu chuẩn đảm bảo phần lớn việc phân loại hàng hóa trên hệ thống, cơ quan nhà nước kiểm soát số lượng và các hợp đồng điện tử.  
Nhờ có Chức năng Cổng Thông tin, mua sắm chính phủ điện tử thực hiện vai trò của   ASP (Application Service Provider- Nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng), các quá trình như đăng ký làm nhà cung cấp, thông báo thầu, đấu thầu, hợp đồng, v...v… được thực hiện mà không cần cài đặt hệ thống đấu thầu điện tử và tất cả các mua sắm bao gồm cả ngân hàng điện tử đều có sẵn. 
Các công ty đấu thầu đăng ký các sản phẩm sẽ bán thông qua Trung tâm mua sắm điện tử. Một lượng nhỏ hàng hóa không bắt buộc phải qua đấu thầu sẽ được các tổ chức đưa đến trực tiếp. 
Cùng với G4C, có thể trực tiếp xác minh Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh cho doanh nghiệp, Chứng nhận thanh toán Thuế, Chứng nhận Chất lượng Dịch vụ từ những tổ chức liên quan. 
Trong online, một hợp đồng công việc tư nhân có thể được dùng trích dẫn nội dung bài viết hoặc trích dẫn so sánh
[bookmark: _Toc330999279][bookmark: _Toc331062062][bookmark: _Toc331064508] Hiện trạng về khung pháp lý
Lịch sử  khung pháp lý về mua sắm
1. Luật hợp đồng quốc gia và pháp lệnh thi hành luật kinh doanh mua sắm ( 30 tháng 7) –Bộ Chiến lược và Tài chính
Quy định thi hành luật hợp đồng quốc gia (24 tháng 8 năm 2007.) - Bộ Chiến lược và Tài chính
Pháp lệnh thi hành luật tài chính cấp tỉnh (29 tháng 10 năm 2007) – Bộ Hành chính và An ninh
Pháp lệnh thi hành đạo luật hợp đồng quốc gia (28 September 2007) - Bộ Chiến lược và Tài chính 
Đạo luật Chinh phủ điện tử (1 tháng 7 năm  2001) - Bộ Chiến lược và Tài chính 
Luật Thương mại điện tử  (31 tháng 3 năm  2005) – Bộ Kinh tế tri thức 
Luật chữ ký điện tử  (5 tháng 2 năm  1999) - Bộ Chiến lược và Tài chính
Khung pháp lý
[bookmark: _Toc330999280][bookmark: _Toc331062063]Các qui định về quy trình mua sắm lớn đượcc cung cấp trong “ Đạo luật về hợp đồng trong đó nhà nước là một bên “,”Đạo luật về quản lý và sử dụng thông tin trên danh mục hàng hóa và ‘Đạo luật về quản lý hàng hóa”
[bookmark: _Toc330999281][bookmark: _Toc331062064]Khung pháp lý về mua sắm

[bookmark: _Toc330178055][bookmark: _Toc330178477][bookmark: _Toc331062065][image: ]

Những nguyên tắc cơ bản của mua sắm:
· [bookmark: _Toc330999282][bookmark: _Toc331062066]Thúc đẩy tính  cạnh tranh trong mua sắm và bảo vệ những sự thiệt thòi về quyền lợi là hai nguyên tắc cơ bản trong mua sắm công của Hàn Quốc
· [bookmark: _Toc330999283][bookmark: _Toc331062067]Thúc đẩy cạnh tranh có nghĩa là số lượng nhà thầu tham gia  thầu nên được tối đa để mua sắm mang lại giá trị về mặt tiền bạc thông qua đấu thầu cạnh tranh.”Đạo luật về hợp đồng trong đó nhà nước là bên liên quan “đã chỉ rõ rằng nguyên tắc cơ bản của mua sắm là đấu thầu cạnh tranh rộng rãi
· [bookmark: _Toc330999284][bookmark: _Toc331062068]Mặt khác, nguyên tắc bảo vệ những sự thiệt thòi về quyền lợi nhằm mục đích đạt được sự cân bằng trong phát triển quốc gia và cung cấp thêm nhiều cơ hội cho những sự thiệt thòi đó, ví dụ như các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc các doanh nghiệp địa phương ở những khu vực nông thôn ( Nông nghiệp và làng chài) . 
Khung pháp lý liên quan đến hoạt động 
Khung pháp lý về mua sắm công như sau:

Khung pháp lý liên quan đến hoạt động
	[bookmark: _Toc330999285][bookmark: _Toc331062069][bookmark: _Toc331064336][bookmark: _Toc331064509]Bộ phận
	[bookmark: _Toc330999286][bookmark: _Toc331062070][bookmark: _Toc331064337][bookmark: _Toc331064510]Các Luật quan trọng
	[bookmark: _Toc330999287][bookmark: _Toc331062071][bookmark: _Toc331064338][bookmark: _Toc331064511]Nội dung của luật

	[bookmark: _Toc330999288][bookmark: _Toc331062072][bookmark: _Toc331064339][bookmark: _Toc331064512]Luật và pháp lệnh về tổ chức
	· [bookmark: _Toc330999289][bookmark: _Toc331062073][bookmark: _Toc331064340][bookmark: _Toc331064513]Đạo luật về dịch vụ mua sắm công (PPS) và các tổ chức của nó
	· [bookmark: _Toc330999290][bookmark: _Toc331062074][bookmark: _Toc331064341][bookmark: _Toc331064514]Qui định chức năng và vai trò, quyền lợi và trách nhiệm của PPS và các tổ chức của nó

	[bookmark: _Toc330178066][bookmark: _Toc330178488][bookmark: _Toc330476351][bookmark: _Toc330478286][bookmark: _Toc330567435][bookmark: _Toc330999291][bookmark: _Toc331062075][bookmark: _Toc331064342][bookmark: _Toc331064515]Luật và pháp lệnh về hoạt động  mua sắm công
	[bookmark: _Toc330999292][bookmark: _Toc331062076][bookmark: _Toc331064343][bookmark: _Toc331064516]Quản lý tài sản và lập kế hoạch mua sắm
	· [bookmark: _Toc330999293][bookmark: _Toc331062077][bookmark: _Toc331064344][bookmark: _Toc331064517]Đạo luật quản lý hàng hóa
· [bookmark: _Toc330999294][bookmark: _Toc331062078][bookmark: _Toc331064345][bookmark: _Toc331064518]Đạo luật kế toán và ngân sách,đạo luật tài chính chính quyền địa phương ,đạo luật kế toán và ngân sách doanh nghiệp
· [bookmark: _Toc330999295][bookmark: _Toc331062079][bookmark: _Toc331064346][bookmark: _Toc331064519]Đạo luật quản lý và sử dụng thông tin về danh mục hàng hóa
	· [bookmark: _Toc330999296][bookmark: _Toc331062080][bookmark: _Toc331064347][bookmark: _Toc331064520]Qui định ngân sách chính phủ, kế toán và các vấn đề cơ bản liên quan 
· [bookmark: _Toc330999297][bookmark: _Toc331062081][bookmark: _Toc331064348][bookmark: _Toc331064521]Nhằm mục đích quản lý hàng hóa hiệu quả bằng cách qui định những vấn đề cơ bản về việc thu nhận, bảo vệ an toàn, sử dụng, xử lý các mặt hàng chính phủ

	
	[bookmark: _Toc330999298][bookmark: _Toc331062082][bookmark: _Toc331064349][bookmark: _Toc331064522]Quyết định mua sắm và quản lý hợp đồng
	· [bookmark: _Toc330999299][bookmark: _Toc331062083][bookmark: _Toc331064350][bookmark: _Toc331064523]Đạo luật về hợp đồng trong đó nhà nước là bên có liên quan 
	· [bookmark: _Toc330999300][bookmark: _Toc331062084][bookmark: _Toc331064351][bookmark: _Toc331064524]Giúp làm suôn sẻ các hoạt động về hợp đồng bằng cách quy định những vấn đề cơ bản về hợp đồng trong đó nhà nước là bên có liên quan.

	
	
	· [bookmark: _Toc330999301][bookmark: _Toc331062085][bookmark: _Toc331064352][bookmark: _Toc331064525]Đạo luật mua sắm chính phủ
	· [bookmark: _Toc330999302][bookmark: _Toc331062086][bookmark: _Toc331064353][bookmark: _Toc331064526]Quy định các vấn đề liên quan đến hoạt động và quản lý của doanh nghiệp mua sắm công

	
	
	· [bookmark: _Toc330999303][bookmark: _Toc331062087][bookmark: _Toc331064354][bookmark: _Toc331064527]Đạo luật  quản lý và sử dụng thông tin về danh mục hàng hóa
	· [bookmark: _Toc330999304][bookmark: _Toc331062088][bookmark: _Toc331064355][bookmark: _Toc331064528]Nhằm quản lý hiệu quả thông tin hàng hóa bằng cách tích hợp hệ thống phân loại của hàng hóa và danh mục, số hóa thông tài liệu thông tin về hàng hóa thông qua việc thu thập , phân tích và sắp xếp các thông tin. 

	
	[bookmark: _Toc330999305][bookmark: _Toc331062089][bookmark: _Toc331064356][bookmark: _Toc331064529]Thanh toán và giải quyết
	· [bookmark: _Toc330178081][bookmark: _Toc330178503][bookmark: _Toc330476366][bookmark: _Toc330478301][bookmark: _Toc330567450][bookmark: _Toc330999306][bookmark: _Toc331062090][bookmark: _Toc331064357][bookmark: _Toc331064530]Đạo luật về kế toán và ngân sách, đạo luật về tài chính chính quyền khu vực, đạo luật về kế toán và ngân sách doanh nghiệp 
	· [bookmark: _Toc330999307][bookmark: _Toc331062091][bookmark: _Toc331064358][bookmark: _Toc331064531]Quản lý tài chính của chính quyền địa phương bằng cách qui định các nguyên tắc cơ bản về tài chính và kế toán .


Khung pháp lý liên quan đến quy trình
· [bookmark: _Toc330178084][bookmark: _Toc330178506][bookmark: _Toc330476369][bookmark: _Toc330478304][bookmark: _Toc330567453][bookmark: _Toc330999308][bookmark: _Toc331062092]Các chính sách  về mua sắm được ban hành bởi Bộ KHĐT ,Cục quản lý đấu thầu có  trách nhiệm thực hiện  kiểm toán việc thi hành của các cơ quan tổ chức khác ;
· [bookmark: _Toc330999309][bookmark: _Toc331062093]Ngoài ra còn có các luật về mua sắm và quản lý thông tin hàng hóa đang được áp dụng. Các khung pháp lý liên quan đến quy trình như sau: 

[bookmark: _Toc330178085][bookmark: _Toc330178507][bookmark: _Toc331062094][image: ]
[bookmark: _Toc330999310][bookmark: _Toc331062095][bookmark: _Toc331064532]  Tổ chức của dịch vụ mua sắm công PPS
Dịch vụ mua sắm công PPS bao gồm 5 phòng ban lớn và 32 nhóm trực thuộc, 5 cơ quan thu mua ở nước ngoài, 11 khu vực dịch vụ mua sắm công.

[bookmark: _Toc330178087][bookmark: _Toc330178510][bookmark: _Toc331062096][image: ]


[bookmark: _Toc330178088][bookmark: _Toc330178511][bookmark: _Toc331062097][image: ]





[bookmark: _Toc330999311][bookmark: _Toc331062098]Vai trò và trách nhiệm trong KONEPS
	[bookmark: _Toc330999312][bookmark: _Toc331062099][bookmark: _Toc331064360][bookmark: _Toc331064533]Tổ chức
	[bookmark: _Toc330999313][bookmark: _Toc331062100][bookmark: _Toc331064361][bookmark: _Toc331064534]Nhóm phụ trợ
	[bookmark: _Toc330999314][bookmark: _Toc331062101][bookmark: _Toc331064362][bookmark: _Toc331064535]Vai trò & Chức năng

	[bookmark: _Toc330999315][bookmark: _Toc331062102][bookmark: _Toc331064363][bookmark: _Toc331064536]Bộ phận dịch vụ mua sắm điện tử
	[bookmark: _Toc330178094][bookmark: _Toc330178517][bookmark: _Toc330476376][bookmark: _Toc330478311][bookmark: _Toc330567460][bookmark: _Toc330999316][bookmark: _Toc331062103][bookmark: _Toc331064364][bookmark: _Toc331064537]Phòng thông tin kế hoạch.
	[bookmark: _Toc330178095][bookmark: _Toc330178518][bookmark: _Toc330476377][bookmark: _Toc330478312][bookmark: _Toc330567461][bookmark: _Toc330999317][bookmark: _Toc331062104][bookmark: _Toc331064365][bookmark: _Toc331064538]1) Giám sát và điều chỉnh chính sách mua sắm điện tử
· [bookmark: _Toc330999318][bookmark: _Toc331062105][bookmark: _Toc331064366][bookmark: _Toc331064539]Quản lý và lập kế hoạch dự án mua sắm điện tử, cải tiến luật và tổ chức,hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế
· [bookmark: _Toc330999319][bookmark: _Toc331062106][bookmark: _Toc331064367][bookmark: _Toc331064540]Đào tạo và PR 
· [bookmark: _Toc330999320][bookmark: _Toc331062107][bookmark: _Toc331064368][bookmark: _Toc331064541]Đề xuất và quản lý các nội dung của hệ thống mua sắm điện tử
· [bookmark: _Toc330999321][bookmark: _Toc331062108][bookmark: _Toc331064369][bookmark: _Toc331064542]Xây dựng các kế hoạch thúc đẩy quản lý kiến thức

	
	[bookmark: _Toc330178101][bookmark: _Toc330178524][bookmark: _Toc330476383][bookmark: _Toc330478318][bookmark: _Toc330567467][bookmark: _Toc330999322][bookmark: _Toc331062109][bookmark: _Toc331064370][bookmark: _Toc331064543]Phòng quản lý thông tin.
	[bookmark: _Toc330178102][bookmark: _Toc330178525][bookmark: _Toc330476384][bookmark: _Toc330478319][bookmark: _Toc330567468][bookmark: _Toc330999323][bookmark: _Toc331062110][bookmark: _Toc331064371][bookmark: _Toc331064544]1) Vận hành hệ thống mua sắm điện tử quốc gia

	
	[bookmark: _Toc330178103][bookmark: _Toc330178526][bookmark: _Toc330476385][bookmark: _Toc330478320][bookmark: _Toc330567469][bookmark: _Toc330999324][bookmark: _Toc331062111][bookmark: _Toc331064372][bookmark: _Toc331064545]Phòng quản lý tài sản.
	[bookmark: _Toc330178104][bookmark: _Toc330178527][bookmark: _Toc330476386][bookmark: _Toc330478321][bookmark: _Toc330567470][bookmark: _Toc330999325][bookmark: _Toc331062112][bookmark: _Toc331064373][bookmark: _Toc331064546]1) Xây dựng các hướng dẫn và các tiêu chuẩn quản lý hàng hóa toàn diện
[bookmark: _Toc330178105][bookmark: _Toc330178528][bookmark: _Toc330476387][bookmark: _Toc330478322][bookmark: _Toc330567471][bookmark: _Toc330999326][bookmark: _Toc331062113][bookmark: _Toc331064374][bookmark: _Toc331064547]2) Đánh giá toàn diện công tác quản lý nguồn tài nguyên

	
	[bookmark: _Toc330999327][bookmark: _Toc331062114][bookmark: _Toc331064375][bookmark: _Toc331064548]Nhóm quan hệ khách hàng
	[bookmark: _Toc330178107][bookmark: _Toc330178530][bookmark: _Toc330476389][bookmark: _Toc330478324][bookmark: _Toc330567473][bookmark: _Toc330999328][bookmark: _Toc331062115][bookmark: _Toc331064376][bookmark: _Toc331064549]1) Giám sát và quản lý các vấn đề dân sự

	[bookmark: _Toc330999329][bookmark: _Toc331062116][bookmark: _Toc331064377][bookmark: _Toc331064550]Bộ phận hàng hóa quốc tế
	[bookmark: _Toc330178109][bookmark: _Toc330178532][bookmark: _Toc330476391][bookmark: _Toc330478326][bookmark: _Toc330567475][bookmark: _Toc330999330][bookmark: _Toc331062117][bookmark: _Toc331064378][bookmark: _Toc331064551]Phòng quản lý hàng hóa.
	[bookmark: _Toc330178110][bookmark: _Toc330178533][bookmark: _Toc330476392][bookmark: _Toc330478327][bookmark: _Toc330567476][bookmark: _Toc330999331][bookmark: _Toc331062118][bookmark: _Toc331064379][bookmark: _Toc331064552]1) Lập kế hoạch, giám sát và điều chỉnh các dự án mua sắm hàng hóa quốc tế 
· [bookmark: _Toc330999332][bookmark: _Toc331062119][bookmark: _Toc331064380][bookmark: _Toc331064553]Kiểm tra các tiêu chuẩn cơ sở vật chất,khảo sát giá mua dự kiến, thực hiện đấu thầu và ký kết hợp đồng

	
	[bookmark: _Toc330178112][bookmark: _Toc330178535][bookmark: _Toc330476394][bookmark: _Toc330478329][bookmark: _Toc330567478][bookmark: _Toc330999333][bookmark: _Toc331062120][bookmark: _Toc331064381][bookmark: _Toc331064554]Phòng dự trữ hàng hóa.
	[bookmark: _Toc330178113][bookmark: _Toc330178536][bookmark: _Toc330476395][bookmark: _Toc330478330][bookmark: _Toc330567479][bookmark: _Toc330999334][bookmark: _Toc331062121][bookmark: _Toc331064382][bookmark: _Toc331064555]1) Lên kế hoạch lưu kho, phân phối, điều chỉnh các hạng mục liên quan

	
	[bookmark: _Toc330999335][bookmark: _Toc331062122][bookmark: _Toc331064383][bookmark: _Toc331064556]Phòng thiết bị nước ngoài
	[bookmark: _Toc330178115][bookmark: _Toc330178538][bookmark: _Toc330476397][bookmark: _Toc330478332][bookmark: _Toc330567481][bookmark: _Toc330999336][bookmark: _Toc331062123][bookmark: _Toc331064384][bookmark: _Toc331064557]1) Kiểm tra các tiêu chuẩn thiết bị nước ngoài, khảo sát giá mua dự kiến, thực hiện đấu thầu và ký kết hợp đồng

	
	[bookmark: _Toc330999337][bookmark: _Toc331062124][bookmark: _Toc331064385][bookmark: _Toc331064558]Phòng đối tác nước ngoài
	[bookmark: _Toc330178117][bookmark: _Toc330178540][bookmark: _Toc330476399][bookmark: _Toc330478334][bookmark: _Toc330567483][bookmark: _Toc330999338][bookmark: _Toc331062125][bookmark: _Toc331064386][bookmark: _Toc331064559]1) Ký kết các hợp đồng vốn đầu tư nước ngoài ( New York, Chicago, London, Bắc Kinh, Tokyo); khảo sát và nghiên cứu các xu hướng kinh tế khu vực và các tổ chức mua sắm.

	
	[bookmark: _Toc330178118][bookmark: _Toc330178541][bookmark: _Toc330476400][bookmark: _Toc330478335][bookmark: _Toc330567484][bookmark: _Toc330999339][bookmark: _Toc331062126][bookmark: _Toc331064387][bookmark: _Toc331064560]Phòng hợp tác quốc tế.
	[bookmark: _Toc330178119][bookmark: _Toc330178542][bookmark: _Toc330476401][bookmark: _Toc330478336][bookmark: _Toc330567485][bookmark: _Toc330999340][bookmark: _Toc331062127][bookmark: _Toc331064388][bookmark: _Toc331064561]1) Giám sát và điều chỉnh các vấn đề hợp tác quốc tế của PPS.
· [bookmark: _Toc330999341][bookmark: _Toc331062128][bookmark: _Toc331064389][bookmark: _Toc331064562]Hợp tác với các tổ chức mua sắm chính phủ nước ngoài, thu thập dữ liệu, xúc tiến đầu tư nước ngoài, thâm nhập thị trường nước ngoài

	[bookmark: _Toc330999342][bookmark: _Toc331062129][bookmark: _Toc331064390][bookmark: _Toc331064563]Bộ phận dịch vụ mua sắm
	[bookmark: _Toc330178122][bookmark: _Toc330178545][bookmark: _Toc330476404][bookmark: _Toc330478339][bookmark: _Toc330567488][bookmark: _Toc330999343][bookmark: _Toc331062130][bookmark: _Toc331064391][bookmark: _Toc331064564]Phòng chính sách mua sắm.
	[bookmark: _Toc330178123][bookmark: _Toc330178546][bookmark: _Toc330476405][bookmark: _Toc330478340][bookmark: _Toc330567489][bookmark: _Toc330999344][bookmark: _Toc331062131][bookmark: _Toc331064392][bookmark: _Toc331064565]1) Chịu trách nhiệm mua sắm

	
	[bookmark: _Toc330999345][bookmark: _Toc331062132][bookmark: _Toc331064393][bookmark: _Toc331064566]Phòng thiết bị và vật tư
	[bookmark: _Toc330178125][bookmark: _Toc330178548][bookmark: _Toc330476407][bookmark: _Toc330478342][bookmark: _Toc330567491][bookmark: _Toc330999346][bookmark: _Toc331062133][bookmark: _Toc331064394][bookmark: _Toc331064567]1) Kiểm tra các tiêu chuẩn vật tư, thiết bị, khảo sát giá mua dự kiến, hợp đồng thu mua và các công việc liên quan

	
	[bookmark: _Toc330999347][bookmark: _Toc331062134][bookmark: _Toc331064395][bookmark: _Toc331064568]Phòng dịch vụ và công nghệ thông tin
	[bookmark: _Toc330178127][bookmark: _Toc330178550][bookmark: _Toc330476409][bookmark: _Toc330478344][bookmark: _Toc330567493][bookmark: _Toc330999348][bookmark: _Toc331062135][bookmark: _Toc331064396][bookmark: _Toc331064569]1) Kiểm tra các tiêu chuẩn vật tư, dịch vụ ,khảo sát giá mua dự kiến,  hợp đồng thu mua và các công việc liên quan
[bookmark: _Toc330178128][bookmark: _Toc330178551][bookmark: _Toc330476410][bookmark: _Toc330478345][bookmark: _Toc330567494][bookmark: _Toc330999349][bookmark: _Toc331062136][bookmark: _Toc331064397][bookmark: _Toc331064570]2) Thực hiện và cải thiện các thể chế liên quan đến dịch vụ, cho thuê, đàm phán hợp đồng.

	
	[bookmark: _Toc330999350][bookmark: _Toc331062137][bookmark: _Toc331064398][bookmark: _Toc331064571][bookmark: _Toc330178129][bookmark: _Toc330178552][bookmark: _Toc330476411][bookmark: _Toc330478346][bookmark: _Toc330567495]Nhóm trung tâm mua sắm 
	[bookmark: _Toc330178130][bookmark: _Toc330178553][bookmark: _Toc330476412][bookmark: _Toc330478347][bookmark: _Toc330567496][bookmark: _Toc330999351][bookmark: _Toc331062138][bookmark: _Toc331064399][bookmark: _Toc331064572]1) Thực hiện hợp đồng đơn giá khoán và hợp đồng tùy chọn
[bookmark: _Toc330178131][bookmark: _Toc330178554][bookmark: _Toc330476413][bookmark: _Toc330478348][bookmark: _Toc330567497][bookmark: _Toc330999352][bookmark: _Toc331062139][bookmark: _Toc331064400][bookmark: _Toc331064573]2) Thực hiện và điều chỉnh hợp đồng loại MAC ( Multi Award Contract)
[bookmark: _Toc330178132][bookmark: _Toc330178555][bookmark: _Toc330476414][bookmark: _Toc330478349][bookmark: _Toc330567498][bookmark: _Toc330999353][bookmark: _Toc331062140][bookmark: _Toc331064401][bookmark: _Toc331064574]3) Vận hành trung tâm mua sắm của hệ thống mua sắm điện tử toàn diện quốc gia

	
	[bookmark: _Toc330999354][bookmark: _Toc331062141][bookmark: _Toc331064402][bookmark: _Toc331064575]Nhóm quản lý giá
	[bookmark: _Toc330178134][bookmark: _Toc330178557][bookmark: _Toc330476416][bookmark: _Toc330478351][bookmark: _Toc330567500][bookmark: _Toc330999355][bookmark: _Toc331062142][bookmark: _Toc331064403][bookmark: _Toc331064576]1) Những vấn đề liên quan khảo sát giá và hệ thống quản lý giá
[bookmark: _Toc330178135][bookmark: _Toc330178558][bookmark: _Toc330476417][bookmark: _Toc330478352][bookmark: _Toc330567501][bookmark: _Toc330999356][bookmark: _Toc331062143][bookmark: _Toc331064404][bookmark: _Toc331064577]2) Cung cấp thông tin giá cả và quản lý cơ sở dữ liệu tích hợp

	[bookmark: _Toc330999357][bookmark: _Toc331062144][bookmark: _Toc331064405][bookmark: _Toc331064578]Bộ phận phụ trách công trình xây dựng
	[bookmark: _Toc330178137][bookmark: _Toc330178560][bookmark: _Toc330476419][bookmark: _Toc330478354][bookmark: _Toc330567503][bookmark: _Toc330999358][bookmark: _Toc331062145][bookmark: _Toc331064406][bookmark: _Toc331064579]Phòng quản lý kinh doanh xây dựng.
	[bookmark: _Toc330178138][bookmark: _Toc330178561][bookmark: _Toc330476420][bookmark: _Toc330478355][bookmark: _Toc330567504][bookmark: _Toc330999359][bookmark: _Toc331062146][bookmark: _Toc331064407][bookmark: _Toc331064580]1) Phụ trách xây dựng cơ sở
· [bookmark: _Toc330999360][bookmark: _Toc331062147][bookmark: _Toc331064408][bookmark: _Toc331064581]Hướng dẫn xây dựng và dịch vụ công nghệ xây dựng
· [bookmark: _Toc330999361][bookmark: _Toc331062148][bookmark: _Toc331064409][bookmark: _Toc331064582]Đăng ký đấu thầu/điều hành/ký kết và quản lý hợp đồng,kiểm tra,quyết định hình thức đấu thầu

	
	[bookmark: _Toc330178141][bookmark: _Toc330178564][bookmark: _Toc330476423][bookmark: _Toc330478358][bookmark: _Toc330567507][bookmark: _Toc330999362][bookmark: _Toc331062149][bookmark: _Toc331064410][bookmark: _Toc331064583]Phòng đánh giá kỹ thuật.
	[bookmark: _Toc330178142][bookmark: _Toc330178565][bookmark: _Toc330476424][bookmark: _Toc330478359][bookmark: _Toc330567508][bookmark: _Toc330999363][bookmark: _Toc331062150][bookmark: _Toc331064411][bookmark: _Toc331064584]1) Quyết định cách thức đấu thầu (trừ loại hợp đồng thỏa thuận)
[bookmark: _Toc330178143][bookmark: _Toc330178566][bookmark: _Toc330476425][bookmark: _Toc330478360][bookmark: _Toc330567509][bookmark: _Toc330999364][bookmark: _Toc331062151][bookmark: _Toc331064412][bookmark: _Toc331064585]2) Sơ tuyển, sàng lọc nhà thầu

	
	[bookmark: _Toc330178144][bookmark: _Toc330178567][bookmark: _Toc330476426][bookmark: _Toc330478361][bookmark: _Toc330567510][bookmark: _Toc330999365][bookmark: _Toc331062152][bookmark: _Toc331064413][bookmark: _Toc331064586]Phòng môi trường kỹ thuật xây dựng.
	[bookmark: _Toc330178145][bookmark: _Toc330178568][bookmark: _Toc330476427][bookmark: _Toc330478362][bookmark: _Toc330567511][bookmark: _Toc330999366][bookmark: _Toc331062153][bookmark: _Toc331064414][bookmark: _Toc331064587]1) Khảo sát giá,tính toán chi phí,xem xét chi tiết đấu thầu các công trình xây dựng và xây dựng các cơ sở xử lý nước

	
	[bookmark: _Toc330178146][bookmark: _Toc330178569][bookmark: _Toc330476428][bookmark: _Toc330478363][bookmark: _Toc330567512][bookmark: _Toc330999367][bookmark: _Toc331062154][bookmark: _Toc331064415][bookmark: _Toc331064588]Phòng  cơ sở kiến trúc
	[bookmark: _Toc330178147][bookmark: _Toc330178570][bookmark: _Toc330476429][bookmark: _Toc330478364][bookmark: _Toc330567513][bookmark: _Toc330999368][bookmark: _Toc331062155][bookmark: _Toc331064416][bookmark: _Toc331064589]1) Khảo sát giá, sàng lọc, xem xét chi tiết đấu thầu xây dựng cơ sở  (không bao gồm công trình xây dựng làm việc/xây dựng cơ sở xử lý nước)

	
	[bookmark: _Toc330999369][bookmark: _Toc331062156][bookmark: _Toc331064417][bookmark: _Toc331064590]Phòng dịch vụ đóng gói
	[bookmark: _Toc330178149][bookmark: _Toc330178572][bookmark: _Toc330476431][bookmark: _Toc330478366][bookmark: _Toc330567515][bookmark: _Toc330999370][bookmark: _Toc331062157][bookmark: _Toc331064418][bookmark: _Toc331064591]1) Phụ trách dịch vụ đóng gói 

	
	[bookmark: _Toc330999371][bookmark: _Toc331062158][bookmark: _Toc331064419][bookmark: _Toc331064592]Nhóm giám sát xây dựng
	[bookmark: _Toc330178151][bookmark: _Toc330178574][bookmark: _Toc330476433][bookmark: _Toc330477972][bookmark: _Toc330478368][bookmark: _Toc330567517][bookmark: _Toc330999372][bookmark: _Toc331062159][bookmark: _Toc331064420][bookmark: _Toc331064593]1) Giám sát, quản lý công trình xây dựng,phát triển công nghệ,lập kế hoạch điều hành quản lý công trình xây dựng
[bookmark: _Toc330178152][bookmark: _Toc330178575][bookmark: _Toc330476434][bookmark: _Toc330477973][bookmark: _Toc330478369][bookmark: _Toc330567518][bookmark: _Toc330999373][bookmark: _Toc331062160][bookmark: _Toc331064421][bookmark: _Toc331064594]1) Vận hành các công trình xây dựng có yêu cầu ủy nhiệm

	
	[bookmark: _Toc330999374][bookmark: _Toc331062161][bookmark: _Toc331064422][bookmark: _Toc331064595]Nhóm dự án quốc gia
	[bookmark: _Toc330178154][bookmark: _Toc330178577][bookmark: _Toc330476436][bookmark: _Toc330477975][bookmark: _Toc330478371][bookmark: _Toc330567520][bookmark: _Toc330999375][bookmark: _Toc331062162][bookmark: _Toc331064423][bookmark: _Toc331064596]1) Phụ trách các vấn đề liên quan đến quản lý tổng chi phí dự án 

	[bookmark: _Toc330999376][bookmark: _Toc331062163][bookmark: _Toc331064424][bookmark: _Toc331064597]Dịch vụ mua sắm công cộng khu vực
	[bookmark: _Toc330178156][bookmark: _Toc330178579][bookmark: _Toc330476438][bookmark: _Toc330477977][bookmark: _Toc330478373][bookmark: _Toc330567522][bookmark: _Toc330999377][bookmark: _Toc331062164][bookmark: _Toc331064425][bookmark: _Toc331064598]Phòng hỗ trợ quản lý  (Khu vực PPS phổ biến)
	[bookmark: _Toc330178157][bookmark: _Toc330178580][bookmark: _Toc330476439][bookmark: _Toc330477978][bookmark: _Toc330478374][bookmark: _Toc330567523][bookmark: _Toc330999378][bookmark: _Toc331062165][bookmark: _Toc331064426][bookmark: _Toc331064599]1) Hỗ trợ quản lý

	
	[bookmark: _Toc330178158][bookmark: _Toc330178581][bookmark: _Toc330476440][bookmark: _Toc330477979][bookmark: _Toc330478375][bookmark: _Toc330567524][bookmark: _Toc330999379][bookmark: _Toc331062166][bookmark: _Toc331064427][bookmark: _Toc331064600]Phòng mua sắm vật tư.
(Khu vực PPS phổ biến)
	[bookmark: _Toc330178159][bookmark: _Toc330178582][bookmark: _Toc330476441][bookmark: _Toc330477980][bookmark: _Toc330478376][bookmark: _Toc330567525][bookmark: _Toc330999380][bookmark: _Toc331062167][bookmark: _Toc331064428][bookmark: _Toc331064601]1) Tiếp nhận và phân phối các yêu cầu mua sắm
[bookmark: _Toc330178160][bookmark: _Toc330178583][bookmark: _Toc330476442][bookmark: _Toc330478377][bookmark: _Toc330567526][bookmark: _Toc330999381][bookmark: _Toc331062168][bookmark: _Toc331064429][bookmark: _Toc331064602]2) Kiểm tra các tiêu chuẩn, khảo sát giá dự kiến, hợp đồng thu mua vật tư 
[bookmark: _Toc330178161][bookmark: _Toc330178584][bookmark: _Toc330476443][bookmark: _Toc330478378][bookmark: _Toc330567527][bookmark: _Toc330999382][bookmark: _Toc331062169][bookmark: _Toc331064430][bookmark: _Toc331064603]3) Khảo sát giá khu vực, quản lý khách hàng liên quanvà báo cáo, thu thập thông tin

	
	[bookmark: _Toc330178162][bookmark: _Toc330178585][bookmark: _Toc330476444][bookmark: _Toc330478379][bookmark: _Toc330567528][bookmark: _Toc330999383][bookmark: _Toc331062170][bookmark: _Toc331064431][bookmark: _Toc331064604]Phòng mua sắm thiết bị.
(Khu vực PPS phổ biến)
	[bookmark: _Toc330178163][bookmark: _Toc330178586][bookmark: _Toc330476445][bookmark: _Toc330478380][bookmark: _Toc330567529][bookmark: _Toc330999384][bookmark: _Toc331062171][bookmark: _Toc331064432][bookmark: _Toc331064605]1) Tiếp  nhận và yêu cầu các đề xuất đấu thầu
[bookmark: _Toc330999385][bookmark: _Toc331062172][bookmark: _Toc331064433][bookmark: _Toc331064606][bookmark: _Toc330178164][bookmark: _Toc330178587][bookmark: _Toc330476446][bookmark: _Toc330478381][bookmark: _Toc330567530]2) ) Kiểm tra các tiêu chuẩn, khảo sát giá dự kiến, hợp đồng thu mua vật tư 


	
	[bookmark: _Toc330178165][bookmark: _Toc330178588][bookmark: _Toc330476447][bookmark: _Toc330478382][bookmark: _Toc330567531][bookmark: _Toc330999386][bookmark: _Toc331062173][bookmark: _Toc331064434][bookmark: _Toc331064607]Phòng dịch vụ và công nghệ thông tin (Seoul PPS)
	[bookmark: _Toc330999387][bookmark: _Toc331062174][bookmark: _Toc331064435][bookmark: _Toc331064608][bookmark: _Toc330178166][bookmark: _Toc330178589][bookmark: _Toc330476448][bookmark: _Toc330478383][bookmark: _Toc330567532]1) ) Kiểm tra các tiêu chuẩn, khảo sát giá dự kiến, hợp đồng thu mua vật tư 


	
	[bookmark: _Toc330178167][bookmark: _Toc330178590][bookmark: _Toc330476449][bookmark: _Toc330478384][bookmark: _Toc330567533][bookmark: _Toc330999388][bookmark: _Toc331062175][bookmark: _Toc331064436][bookmark: _Toc331064609]Phòng xây dựng. (Seoul PPS)
	[bookmark: _Toc330178168][bookmark: _Toc330178591][bookmark: _Toc330476450][bookmark: _Toc330478385][bookmark: _Toc330567534][bookmark: _Toc330999389][bookmark: _Toc331062176][bookmark: _Toc331064437][bookmark: _Toc331064610]1) Các vấn đề đấu thầu, ký kết hợp đồng và quản lý công trình xấy dựng cơ sở ở những khu vực ngoài thẩm quyền của PPS.

	
	[bookmark: _Toc330178169][bookmark: _Toc330178592][bookmark: _Toc330476451][bookmark: _Toc330478386][bookmark: _Toc330567535][bookmark: _Toc330999390][bookmark: _Toc331062177][bookmark: _Toc331064438][bookmark: _Toc331064611]Nhóm giám sát xây dựng  (Seoul PPS)
	[bookmark: _Toc330178170][bookmark: _Toc330178593][bookmark: _Toc330476452][bookmark: _Toc330478387][bookmark: _Toc330567536][bookmark: _Toc330999391][bookmark: _Toc331062178][bookmark: _Toc331064439][bookmark: _Toc331064612]1) Giám sát và quản lý các công trình xây dựng tại các địa điểm xây dựng ở Seoul, Inchon, Gyeonggi, Gang won.


[bookmark: _Toc330999392][bookmark: _Toc331062179][bookmark: _Toc331064440][bookmark: _Toc331064613]  Tổng quan quy trình mua sắm công KONNEPS
· [bookmark: _Toc330178171][bookmark: _Toc330178595][bookmark: _Toc330476454][bookmark: _Toc330478389][bookmark: _Toc330567538][bookmark: _Toc330999393][bookmark: _Toc331062180]Phương thức đấu thầu được điều chỉnh trên phương diện cân nhắc các mục tiêu, đặc điểm của hợp đồng và lợi ích quốc gia. Hợp đồng đạt được thông qua đấu thầu cạnh tranh rộng rãi là nguyên tắc của việc đấu thầu.
· [bookmark: _Toc330999394][bookmark: _Toc331062181]Công việc mua sắm nhìn chung bao gồm các bước như yêu cầu, lựa chọn hình thức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng và các bước tiếp theo. Sự phân loại mua sắm  dựa trên cách lựa chọn nhà thầu và loại hợp đồng.Cụ thể như sau:
1. Phân loại dựa trên cách thức đấu thầu
[bookmark: _Toc330999395][bookmark: _Toc331062182]Phân loại như sau: đấu thầu cạnh tranh rộng rãi, đấu thầu cạnh tranh hạn chế, chỉ định thầu, đấu thầu tương thuận (thỏa thuận), và đấu thầu thỏa thuận do thất bại trong đấu thầu sau khi thông báo lại.
Phân loại dựa trên cách thức lựa chọn nhà thầu 
[bookmark: _Toc330476457][bookmark: _Toc330478392][bookmark: _Toc330567541][bookmark: _Toc330999396][bookmark: _Toc331062183]Phân loại như sau; Nhà thầu có giá chào thầu thấp nhất, kiểm tra sàng lọc (sơ tuyển), chỉ định trực tiếp, đấu thầu hai bước, đấu thầu riêng biệt cho giá và đề xuất kỹ thuật, đấu thầu tích hợp.
Phân loại dựa trên loại hợp đồng sau khi đã chọn được nhà cung cấp
· [bookmark: _Toc330999397][bookmark: _Toc331062184]Căn cứ vào xem giá hợp đồng là cố định hay không cố định: Hợp đồng theo đơn giá cố định, hợp đồng giá thô, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.
· [bookmark: _Toc330476459][bookmark: _Toc330478394][bookmark: _Toc330567543][bookmark: _Toc330999398][bookmark: _Toc331062185]Căn cứ trên loại giá của hợp đồng; hợp đồng giá trọn gói (lump-sum), hợp đồng theo đơn giá khoán, hợp đồng theo đơn giá khoán cho công ty thứ ba,hợp đồng với nhiều nhà cung cấp
· [bookmark: _Toc330476460][bookmark: _Toc330478395][bookmark: _Toc330567544][bookmark: _Toc330999399][bookmark: _Toc331062186]Căn cứ trên thời hạn thực hiện hợp đồng; Hợp đồng theo năm kinh doanh hiện tại, hợp đồng dài hạn, hợp đồng chi tiêu thường xuyên.
· [bookmark: _Toc330476461][bookmark: _Toc330478396][bookmark: _Toc330567545][bookmark: _Toc330999400][bookmark: _Toc331062187]Dựa trên số lượng nhà thầu; hợp đồng duy nhất, hợp đồng hợp tác kinh doanh
· [bookmark: _Toc330999401][bookmark: _Toc331062188]Không bao gồm các phân loại ở trên:Hợp đồng cho thuê, hợp đồng đấu thầu quốc tế






[bookmark: _Toc330999402][bookmark: _Toc331062189][bookmark: _Toc331064441][bookmark: _Toc331064614]2.2.5.10. Siêu Qui trình của KONEPS
1. Qui trình đấu thầu mua sắm hàng hóa

[bookmark: _Toc330178184][bookmark: _Toc330178609][bookmark: _Toc331062190]
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Qui trình đấu thầu xây dựng

[bookmark: _Toc330178185][bookmark: _Toc330178610][bookmark: _Toc331062191][image: ]




















Qui trình đấu thầu mua sắm dịch vụ

[bookmark: _Toc330178186][bookmark: _Toc330178611][bookmark: _Toc331062192][image: ]
[bookmark: _Toc330999403][bookmark: _Toc331062193][bookmark: _Toc331064442][bookmark: _Toc331064615]2.2.5.11. Nhân tố thành công chính (CSF) của KONEPS
[bookmark: _Toc330178187][bookmark: _Toc330178613]Nhân tố thành công chính trong Hệ thống mua sắm chính phủ điện tử của Hàn Quốc, được gọi là KONEPS, gồm (1) được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao từ phía chính phủ để lập ra ban chỉ đạo, (2) thu thập ý kiến người dùng và luôn giữ mối quan hệ công chúng, và (3) hạ tầng công nghệ thông tin đẳng cấp quốc tế.
1. Ban chỉ đạo liên chính phủ
[bookmark: _Toc330178188][bookmark: _Toc330178614][bookmark: _Toc330476465][bookmark: _Toc330478400][bookmark: _Toc330567549][bookmark: _Toc330999404][bookmark: _Toc331062194]i) Thành lập ủy ban đặc biệt triển khai hệ thống Chính phủ điện tử (2001-2003)
· [bookmark: _Toc330476466][bookmark: _Toc330478401][bookmark: _Toc330567550][bookmark: _Toc330999405][bookmark: _Toc331062195]Ủy ban đã lựa chọn và triển khai ứng dụng 11 sáng kiến chủ yếu về Chính phủ điện tử.
· [bookmark: _Toc330476467][bookmark: _Toc330478402][bookmark: _Toc330567551][bookmark: _Toc330999406][bookmark: _Toc331062196]Nhằm thúc đẩy hợp tác liên ngành trong đàm phán các vấn đề liên quan tới sáng kiến về chính phủ điện tử, Ủy ban đặc biệt về chính phủ điện tử, như là cơ quan đặc biệt của tổng thống, đã được thành lập vào tháng 01/ 2001.
· [bookmark: _Toc330476468][bookmark: _Toc330478403][bookmark: _Toc330567552][bookmark: _Toc330999407][bookmark: _Toc331062197]Chi nhánh của phủ Tổng thống
· [bookmark: _Toc330178191][bookmark: _Toc330178617][bookmark: _Toc330476469][bookmark: _Toc330478404][bookmark: _Toc330567553][bookmark: _Toc330999408][bookmark: _Toc331062198]Ủy ban đặc biệt về chính phủ điện tử là một ủy ban dân chính hỗn hợp, trong đó gồm các chuyên gia dân sự về lĩnh vực công nghệ thông tin và các thứ trưởng của các bộ liên quan tới sáng kiến (đề xuất) về chính phủ điện tử làm thành viên.

[bookmark: _Toc330178193][bookmark: _Toc330178619][bookmark: _Toc330476470][bookmark: _Toc330478405][bookmark: _Toc330567554][bookmark: _Toc330999409][bookmark: _Toc331062199]ii) Phân bổ ngân sách tập trung cho lĩnh vực chính phủ điện tử
[bookmark: _Toc330476471][bookmark: _Toc330478406][bookmark: _Toc330567555][bookmark: _Toc330999410][bookmark: _Toc331062200]ĐVT: Triệu US$
	Năm tài chính
	1999
	2000
	2001
	2002

	[bookmark: _Toc330476472][bookmark: _Toc330478407][bookmark: _Toc330567556][bookmark: _Toc330999411][bookmark: _Toc331062201][bookmark: _Toc331064443][bookmark: _Toc331064616]Ngân sách quốc gia phân bổ cho lĩnh vực chính phủ điện tử
	[bookmark: _Toc330178196][bookmark: _Toc330178622][bookmark: _Toc330476473][bookmark: _Toc330478408][bookmark: _Toc330567557][bookmark: _Toc330999412][bookmark: _Toc331062202][bookmark: _Toc331064444][bookmark: _Toc331064617]271
	[bookmark: _Toc330178197][bookmark: _Toc330178623][bookmark: _Toc330476474][bookmark: _Toc330478409][bookmark: _Toc330567558][bookmark: _Toc330999413][bookmark: _Toc331062203][bookmark: _Toc331064445][bookmark: _Toc331064618]333
	[bookmark: _Toc330178198][bookmark: _Toc330178624][bookmark: _Toc330476475][bookmark: _Toc330478410][bookmark: _Toc330567559][bookmark: _Toc330999414][bookmark: _Toc331062204][bookmark: _Toc331064446][bookmark: _Toc331064619]420
	[bookmark: _Toc330178199][bookmark: _Toc330178625][bookmark: _Toc330476476][bookmark: _Toc330478411][bookmark: _Toc330567560][bookmark: _Toc330999415][bookmark: _Toc331062205][bookmark: _Toc331064447][bookmark: _Toc331064620]489

	[bookmark: _Toc330476477][bookmark: _Toc330478412][bookmark: _Toc330567561][bookmark: _Toc330999416][bookmark: _Toc331062206][bookmark: _Toc331064448][bookmark: _Toc331064621]Qui đổi (%)
	[bookmark: _Toc330178201][bookmark: _Toc330178627][bookmark: _Toc330476478][bookmark: _Toc330478413][bookmark: _Toc330567562][bookmark: _Toc330999417][bookmark: _Toc331062207][bookmark: _Toc331064449][bookmark: _Toc331064622]-
	[bookmark: _Toc330178202][bookmark: _Toc330178628][bookmark: _Toc330476479][bookmark: _Toc330478414][bookmark: _Toc330567563][bookmark: _Toc330999418][bookmark: _Toc331062208][bookmark: _Toc331064450][bookmark: _Toc331064623]23%
	[bookmark: _Toc330178203][bookmark: _Toc330178629][bookmark: _Toc330476480][bookmark: _Toc330478415][bookmark: _Toc330567564][bookmark: _Toc330999419][bookmark: _Toc331062209][bookmark: _Toc331064451][bookmark: _Toc331064624]25.9%
	[bookmark: _Toc330178204][bookmark: _Toc330178630][bookmark: _Toc330476481][bookmark: _Toc330478416][bookmark: _Toc330567565][bookmark: _Toc330999420][bookmark: _Toc331062210][bookmark: _Toc331064452][bookmark: _Toc331064625]16.6%



Liên tục thu thập ý kiến và giữ quan hệ công chúng
[bookmark: _Toc330178205][bookmark: _Toc330178631][bookmark: _Toc330476482][bookmark: _Toc330478417][bookmark: _Toc330567566][bookmark: _Toc330999421][bookmark: _Toc331062211]i) Ví dụ nổi bật về sự hợp tác giữa các cơ quan tổ chức
· [bookmark: _Toc330476483][bookmark: _Toc330478418][bookmark: _Toc330567567][bookmark: _Toc330999422][bookmark: _Toc331062212]Ủy ban hỗ trợ chính phủ điện tử được thành lập với sự tham gia của 09 bộ trực thuộc Ủy ban đặc biệt về chính phủ điện tử.
· [bookmark: _Toc330476484][bookmark: _Toc330478419][bookmark: _Toc330567568][bookmark: _Toc330999423][bookmark: _Toc331062213]Có 90 công ty tư nhân và cơ quan tổ chức chính phủ trong hệ thống sẽ là những người dùng hệ thống hoặc sẽ là các cơ quan liên quan tới hệ thống trong tương lai (nhóm cố vấn, nhóm kiểm tra chức năng, các đại biểu tham dự hội thảo, v.v..)
[bookmark: _Toc330178208][bookmark: _Toc330178634][bookmark: _Toc330476485][bookmark: _Toc330478420][bookmark: _Toc330567569][bookmark: _Toc330999424][bookmark: _Toc331062214]ii) Quan hệ công chúng chủ động và mở rộng đối tượng người dùng
· [bookmark: _Toc330476486][bookmark: _Toc330478421][bookmark: _Toc330567570][bookmark: _Toc330999425][bookmark: _Toc331062215]Thành lập một hệ thống giáo dục toàn quốc liên kết với các cơ quan, tổ chức, cá nhân chuyên hoạt động trong lĩnh vực mua sắm tại địa phương và tiến hành đào tạo người dùng trên hệ thống.
· [bookmark: _Toc330476487][bookmark: _Toc330478422][bookmark: _Toc330567571][bookmark: _Toc330999426][bookmark: _Toc331062216]Quan hệ công chúng tập trung vào KONEPS có thể giảm bớt các thủ tục hồ sơ giấy tờ phức tạp, nạn tham nhũng, lãng phí thời gian, v.v..
Hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin
[bookmark: _Toc330178211][bookmark: _Toc330178637][bookmark: _Toc330476488][bookmark: _Toc330478423][bookmark: _Toc330567572][bookmark: _Toc330999427][bookmark: _Toc331062217]i) Thu hẹp khoảng cách số giữa các vùng miền và các doanh nghiệp
· [bookmark: _Toc330476489][bookmark: _Toc330478424][bookmark: _Toc330567573][bookmark: _Toc330999428][bookmark: _Toc331062218]Mạng Internet tốt nhất thế giới
· [bookmark: _Toc330476490][bookmark: _Toc330478425][bookmark: _Toc330567574][bookmark: _Toc330999429][bookmark: _Toc331062219]Có 35 triệu người sử dụng (chiếm 73.4% dân số)
· [bookmark: _Toc330476491][bookmark: _Toc330478426][bookmark: _Toc330567575][bookmark: _Toc330999430][bookmark: _Toc331062220]Có 12 triệu hộ gia đình đăng ký thuê bao Internet tốc đọ cao (chiếm 75% số hộ gia đình)
· [bookmark: _Toc330476492][bookmark: _Toc330478427][bookmark: _Toc330567576][bookmark: _Toc330999431][bookmark: _Toc331062221]Không có rủi ro về khoảng trống thông tin cho 60 triệu người tham gia hệ thống mua sắm chính phủ điện tử.
[bookmark: _Toc330178216][bookmark: _Toc330178642][bookmark: _Toc330476493][bookmark: _Toc330478428][bookmark: _Toc330567577][bookmark: _Toc330999432][bookmark: _Toc331062222]ii) Xây dựng khung pháp lý về hệ thống mua sắm chính phủ điện tử trên cơ sở đổi mới chính sách
· [bookmark: _Toc330476494][bookmark: _Toc330478429][bookmark: _Toc330567578][bookmark: _Toc330999433][bookmark: _Toc331062223]Luật Chữ ký điện tử (tháng 02/1999), Luật Thương mại điện tử (tháng 02/1999), Luật Chính phủ điện tử (tháng 3/2001)
[bookmark: _Toc330999434][bookmark: _Toc331062224][bookmark: _Toc331064453][bookmark: _Toc331064626]2.2.5.12. Kết quả đạt được từ việc giới thiệu mô hình của KONEPS
Hệ thống mua sắm chính phủ giúp nâng cao tính cạnh tranh trong nước Hàn Quốc do xây dựng được môi trường mua sắm tiên tiến và hỗ trợ hiệu quả công tác triển khai thực hiện.
1. Lợi ích thu được từ các cơ quan tổ chức chính phủ
· [bookmark: _Toc330476496][bookmark: _Toc330478431][bookmark: _Toc330567580][bookmark: _Toc330999435][bookmark: _Toc331062225]Giảm chi phí mua sắm
· [bookmark: _Toc330476497][bookmark: _Toc330478432][bookmark: _Toc330567581][bookmark: _Toc330999436][bookmark: _Toc331062226]Tiếp sức cho nền kinh tế quốc gia
· [bookmark: _Toc330476498][bookmark: _Toc330478433][bookmark: _Toc330567582][bookmark: _Toc330999437][bookmark: _Toc331062227]Xây dựng thành công hệ thống chính phủ điện tử với chi phí thấp và hiệu quả cao.
Lợi ích thu được từ các nhà cung cấp
· [bookmark: _Toc330999438][bookmark: _Toc331062228]Giảm chi phí bán hàng
· [bookmark: _Toc330999439][bookmark: _Toc331062229]Tạo giá trị khinh tế cao
· [bookmark: _Toc330999440][bookmark: _Toc331062230]Làm việc hiệu quả
· [bookmark: _Toc330476502][bookmark: _Toc330478437][bookmark: _Toc330567586][bookmark: _Toc330999441][bookmark: _Toc331062231]Mở rộng cơ hội kinh doanh
Hiệu quả lớn nhất của hệ thống mua sắm công 
· [bookmark: _Toc330476503][bookmark: _Toc330478438][bookmark: _Toc330567587][bookmark: _Toc330999442][bookmark: _Toc331062232]Giảm đáng kể thời gian mua sắm trong các cơ quan chính phủ, bộ ngành.
· [bookmark: _Toc330476504][bookmark: _Toc330478439][bookmark: _Toc330567588][bookmark: _Toc330999443][bookmark: _Toc331062233]Cung cấp thông tin tích hợp thông qua cơ chế một cửa.	
· [bookmark: _Toc330476505][bookmark: _Toc330478440][bookmark: _Toc330567589][bookmark: _Toc330999444][bookmark: _Toc331062234]Giảm thời gian tiếp nhận thông tin do hệ thống thông tin đã được tích hợp và các kênh chia sẻ thông tin.
· [bookmark: _Toc330476506][bookmark: _Toc330478441][bookmark: _Toc330567590][bookmark: _Toc330999445][bookmark: _Toc331062235]Mở rộng đấu thầu cạnh tranh nhờ sử dụng hệ thống đấu thầu điện tử và nâng cao chất lượng trong mua sắm.
Cung cấp dịch vụ mua sắm công tiên tiến
· [bookmark: _Toc330476507][bookmark: _Toc330478442][bookmark: _Toc330567591][bookmark: _Toc330999446][bookmark: _Toc331062236]Nỗ lực vượt qua khó khăn trong việc thu thập thông tin nhà cấp hàng
· [bookmark: _Toc330476508][bookmark: _Toc330478443][bookmark: _Toc330567592][bookmark: _Toc330999447][bookmark: _Toc331062237]Nâng cao chất lượng quản lý dịch vụ mua sắm công nhờ cung cấp thông tin thời gian thực.
· [bookmark: _Toc330476509][bookmark: _Toc330478444][bookmark: _Toc330567593][bookmark: _Toc330999448][bookmark: _Toc331062238]Cho phép người dân địa phương tham gia đấu thầu (vượt qua các giới hạn về địa lý)
· [bookmark: _Toc330476510][bookmark: _Toc330478445][bookmark: _Toc330567594][bookmark: _Toc330999449][bookmark: _Toc331062239]Sử dụng hồ sơ điện tử để thuận tiện hơn trong đấu thầu.
· [bookmark: _Toc330476511][bookmark: _Toc330478446][bookmark: _Toc330567595][bookmark: _Toc330999450][bookmark: _Toc331062240]Nâng cao độ tin cậy chon hag cung cấp trong đấu thầu mua sắm.
Xử lý các vấn đề về môi trường đấu thầu mua sắm công bằng và minh bạch
· [bookmark: _Toc330476512][bookmark: _Toc330478447][bookmark: _Toc330567596][bookmark: _Toc330999451][bookmark: _Toc331062241]Loại bỏ các hành vi vi phạm pháp luật và tham nhũng trong đấu thầu mua sắm thông nhờ cải tiến qui trình mua sắm.
· [bookmark: _Toc330476513][bookmark: _Toc330478448][bookmark: _Toc330567597][bookmark: _Toc330999452][bookmark: _Toc331062242]Giới thiệu công khai về hệ thống mua sắm điện tử để nâng cao tính khách quan trong đấu thầu mua sắm
· [bookmark: _Toc330476514][bookmark: _Toc330478449][bookmark: _Toc330567598][bookmark: _Toc330999453][bookmark: _Toc331062243]Củng cố chức năng giám sát thông qua việc chia sẻ thông tin (hiện thực hóa chức năng quản lý)
· [bookmark: _Toc330476515][bookmark: _Toc330478450][bookmark: _Toc330567599][bookmark: _Toc330999454][bookmark: _Toc331062244]Tạo cơ hội bình đẳng giữa các nhà thầu thông qua hệ thống đấu thầu điện tử
· [bookmark: _Toc330476516][bookmark: _Toc330478451][bookmark: _Toc330567600][bookmark: _Toc330999455][bookmark: _Toc331062245]Tăng cường độ tin cậy trong đấu thầu mua sắm thông qua kênh giao tiếp với hệ thống hồ sơ điện tử đã được chuẩn hóa
Hiện thực hóa xã hội thông tin
· [bookmark: _Toc330476517][bookmark: _Toc330478452][bookmark: _Toc330567601][bookmark: _Toc330999456][bookmark: _Toc331062246]Giới thiệu hệ thống mua sắm chính phủ điện tử như là hệ thống dẫn đầu trong dự án Chính phủ điện tử.
· [bookmark: _Toc330476518][bookmark: _Toc330478453][bookmark: _Toc330567602][bookmark: _Toc330999457][bookmark: _Toc331062247]Tăng độ tin cậy cả ở bên trong lẫn ở bên ngoài trên phạm vi toàn quốc đối nhờ cải tiến hệ thống mua sắm công
· [bookmark: _Toc330476519][bookmark: _Toc330478454][bookmark: _Toc330567603][bookmark: _Toc330999458][bookmark: _Toc331062248]Tăng cường thông tin hóa thông qua hợp tác với khu vực tư nhân.
· [bookmark: _Toc330476520][bookmark: _Toc330478455][bookmark: _Toc330567604][bookmark: _Toc330999459][bookmark: _Toc331062249]Thúc đẩy và mở rộng kinh doanh dịch vụ giá trị gia tăng cấp cao trong khu vực tư nhân.
[bookmark: _Toc330999460][bookmark: _Toc331062250][bookmark: _Toc331064454][bookmark: _Toc331064627]2.2.5.13. Chi phí và thời gian phát triển hệ thống của KONEPS
1. Chi phí		US$ 26.2M
[bookmark: _Toc330178249][bookmark: _Toc330178677][bookmark: _Toc330476522][bookmark: _Toc330478457][bookmark: _Toc330567606][bookmark: _Toc330999461][bookmark: _Toc331062251]BPR / ISP	US$ 1.3M
[bookmark: _Toc330178250][bookmark: _Toc330178678][bookmark: _Toc330476523][bookmark: _Toc330478458][bookmark: _Toc330567607][bookmark: _Toc330999462][bookmark: _Toc331062252]S/W         	US$ 17.4M
[bookmark: _Toc330178251][bookmark: _Toc330178679][bookmark: _Toc330476524][bookmark: _Toc330478459][bookmark: _Toc330567608][bookmark: _Toc330999463][bookmark: _Toc331062253]i) 	Phát triển mới chương trình phần mềm	: US$ 12.5M
[bookmark: _Toc330178252][bookmark: _Toc330178680][bookmark: _Toc330476525][bookmark: _Toc330478460][bookmark: _Toc330567609][bookmark: _Toc330999464][bookmark: _Toc331062254]ii) 	Mua phần mềm hiện có			: US$   4.9M
Thời gian
· [bookmark: _Toc330178253][bookmark: _Toc330178681][bookmark: _Toc330476526][bookmark: _Toc330478461][bookmark: _Toc330567610][bookmark: _Toc330999465][bookmark: _Toc331062255]13 tháng kể từ BPR/ISP tới khi hoàn thành dự án
[bookmark: _Toc330999466][bookmark: _Toc331062256][bookmark: _Toc331064455][bookmark: _Toc331064628]2.2.5.14. Các kế hoạch tương lai của KONEPS
1. Mở rộng các dịch vụ phổ biến 
· [bookmark: _Toc330178254][bookmark: _Toc330178683][bookmark: _Toc330476528][bookmark: _Toc330478463][bookmark: _Toc330567612][bookmark: _Toc330999467][bookmark: _Toc331062257]Đấu thầu điện tử qua mạng không dây
· [bookmark: _Toc330178255][bookmark: _Toc330178684][bookmark: _Toc330476529][bookmark: _Toc330478464][bookmark: _Toc330567613][bookmark: _Toc330999468][bookmark: _Toc331062258]Dịch vụ cung cấp thông tin trên nền di động
· [bookmark: _Toc330178256][bookmark: _Toc330178685][bookmark: _Toc330476530][bookmark: _Toc330478465][bookmark: _Toc330567614][bookmark: _Toc330999469][bookmark: _Toc331062259]Quản lý tài sản thông qua RFID
Phát triển các nội dung giá trị gia tăng cao cấp
· [bookmark: _Toc330178257][bookmark: _Toc330178686][bookmark: _Toc330476531][bookmark: _Toc330478466][bookmark: _Toc330567615][bookmark: _Toc330999470][bookmark: _Toc331062260]Mở rộng trung tâm mua sắm trực tuyến
· [bookmark: _Toc330178258][bookmark: _Toc330178687][bookmark: _Toc330476532][bookmark: _Toc330478467][bookmark: _Toc330567616][bookmark: _Toc330999471][bookmark: _Toc331062261]Các dịch vụ kho dữ liệu (D/W)
· [bookmark: _Toc330999472][bookmark: _Toc331062262]Phân tích chi phí
· [bookmark: _Toc330999473][bookmark: _Toc331062263]Đánh giá nhà thầu
· [bookmark: _Toc330999474][bookmark: _Toc331062264]Dịch vụ tư vấn
Những tiến bộ về dịch vụ Catalogue điện tử dựa trên thực thể học
· [bookmark: _Toc330178262][bookmark: _Toc330178691][bookmark: _Toc330476536][bookmark: _Toc330478471][bookmark: _Toc330567620][bookmark: _Toc330999475][bookmark: _Toc331062265]Dịch vụ kho lưu trữ dữ liệu trung tâm
· [bookmark: _Toc330178263][bookmark: _Toc330178692][bookmark: _Toc330476537][bookmark: _Toc330478472][bookmark: _Toc330567621][bookmark: _Toc330999476][bookmark: _Toc331062266]Dịch vụ xây dựng Catalogue
· [bookmark: _Toc330178264][bookmark: _Toc330178693][bookmark: _Toc330476538][bookmark: _Toc330478473][bookmark: _Toc330567622][bookmark: _Toc330999477][bookmark: _Toc331062267]Dịch vụ Mapping
[bookmark: _Toc330999478][bookmark: _Toc331062268][bookmark: _Toc331064456][bookmark: _Toc331064629]2.2.5.15. Các gợi ý, đề xuất của KONEPS
[bookmark: _Toc330178265][bookmark: _Toc330178695][bookmark: _Toc330476540][bookmark: _Toc330478475][bookmark: _Toc330567624][bookmark: _Toc330999479][bookmark: _Toc331062269]Hướng tới ứng dụng những nhân tố triển khai thành công của KONEPS đối với Hệ thống e-GP của Việt Nam.

	Loại
	Nhân tố thành công chính của KONEPS
	Đề xuất cải tiến Hệ thống e-GP

	Qui trình
	· Đăng ký một lần: Tạo sự thuận tiện khi tham gia đấu thầu nhờ hệ thống đăng ký một lần.
· Mở rộng kiểm tra thử nghiệm (đấu thầu chọn giá thấp nhất) hệ thống cho phép tăng tỷ lệ tham gia.
· Cải tiến qui trình hệ thống để giảm bớt hồ sơ giấy tờ và chuẩn hóa qui trình.
	· Cải tiến qui trình để tăng tỷ lệ tham gia hệ thống.
· Cải tiến các qui định như việc giảm thủ tục hồ sơ, giấy tờ để làm tăng tỷ lệ tham gia hệ thống.
· Xây dựng khung pháp lý cho hệ thống đăng ký một lần và hệ thống quản lý đăng ký người dùng.
· Thành lập trung tâm dịch vụ khách hàng và chuyên môn hóa các nhiệm vụ của đội ngũ nhân viên chuyên trách để nâng cao vị thế của Cục QLĐT.
· Phát triển hệ thống tiêu chuẩn hồ sơ, tài liệu điện tử và hệ thống thông tin về đặc tính kỹ thuật của sản phẩm, hàng hóa.
· Xây dựng trung tâm mua sắm để khuyến khích các nhà thầu nhỏ tham gia.
· Phát triển hệ thống đấu thầu một cửa và hệ thống xác thực người dùng chuyên biệt.
· Xây dựng hệ thống bảo mật dựa trên nền khóa công khai PKI để tăng độ an toàn cho hệ thống đấu thầu điện tử.



	Khung pháp lý
	· Xây dựng các qui định cho phép tích hợp thông tin đăng ký nhà thầu và sử dụng lại hồ sơ đăng ký của nhà thầu.
· Xây dựng các qui định về vận hành, khai thác trung tâm mua sắm tạo sự thuận tiện cho các nhà thầu nhỏ.
· Thay thế các qui định về hợp đồng tư để giảm tỷ lệ các hợp đồng này xuống và xây dựng qui định khuyến khích và tạo thêm nhiều cơ hội tham gia hệ thống của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
	

	Tổ chức
	· Chuyên môn hóa đội ngũ nhân viên để tăng cường khả năng cạnh tranh và vị thế của các tổ chức.
· Thành lập hệ thống trung tâm chăm sóc, giải đáp khách hàng và tổ chức khai thác hệ thống này để cải thiện sự hài long của người dùng
	

	Hạ tầng công nghệ thông tin
	· Phát triển hệ thống thông tin theo kinh nghiệm của công ty để thu thập và sử dụng số liệu trong xét thầu.
· Phát triển hệ thống một cửa trong hệ thống mua sắm và kế toán để tạo thuận tiện cho người dùng.
· Phát triển hệ thống tiêu chuẩn hồ sơ và hệ thống thông tin về đặc tính kỹ thuật của sản phẩm nhằm tăng hiệu quả trong đấu thầu điện tử.
· Phát triển hệ thống cổng hồ sơ cho các tổ chức tham gia hệ thống.
· Xây dựng hệ thống PKI phục vụ xác thực người dùng và bảo mật cho hồ sơ điện tử.
	


[bookmark: _Toc330567625][bookmark: _Toc330999480][bookmark: _Toc331062270][bookmark: _Toc331064457][bookmark: _Toc331064630]Các đề xuất cải tiến, nâng cao
[bookmark: _Toc330999481][bookmark: _Toc331062271][bookmark: _Toc331064458][bookmark: _Toc331064631]Dịch vụ một cửa
Đảm bảo công bằng cho toàn bộ qui trình mua sắm điện tử.
· [bookmark: _Toc330178268][bookmark: _Toc330178699][bookmark: _Toc330476543][bookmark: _Toc330478478][bookmark: _Toc330567627][bookmark: _Toc330999482][bookmark: _Toc331062272][bookmark: _Toc330178270][bookmark: _Toc330178701][bookmark: _Toc330476544][bookmark: _Toc330478479][bookmark: _Toc330567628]Thiếu tính minh bạch và công bằng chính phủ do phải làm việc trực tiếp mặt đối mặt giữa cơ quan quản lý và nhà cung cấp do toàn bộ qui trình được thực hiện thủ công bằng tay.
· [bookmark: _Toc330999483][bookmark: _Toc331062273]Giảm thời gian triển khai mua sắm và tăng cường tính minh bạch cho toàn bộ qui trình nhờ thực hiện trên mạng và công khai qui trình với thời gian thực.
· [bookmark: _Toc330178271][bookmark: _Toc330178702][bookmark: _Toc330476545][bookmark: _Toc330478480][bookmark: _Toc330567629][bookmark: _Toc330999484][bookmark: _Toc331062274]Tránh được việc phản đối của các bên tham gia nhờ sự đồng thuận về công khai các thông số kỹ thuật của sản phẩm,.v.v..

[bookmark: _Toc330178269][bookmark: _Toc330178700][bookmark: _Toc331062275][image: ]
[bookmark: _Toc330999485][bookmark: _Toc331062276][bookmark: _Toc331064459][bookmark: _Toc331064632]Một cửa
· [bookmark: _Toc330178272][bookmark: _Toc330178704][bookmark: _Toc330476547][bookmark: _Toc330478482][bookmark: _Toc330567631][bookmark: _Toc330999486][bookmark: _Toc331062277]Nâng cao hiệu quả trong công tác đấu thầu và giảm chi phí quản lý nhờ việc quản lý thông tin tích hợp các công ty dựa trên thông báo mời thầu tích hợp và đăng ký một lần qua hệ thống chuyên biệt.
· [bookmark: _Toc330178273][bookmark: _Toc330178705][bookmark: _Toc330476548][bookmark: _Toc330478483][bookmark: _Toc330567632][bookmark: _Toc330999487][bookmark: _Toc331062278]Nhà thầu chuẩn bị và nộp hồ sơ liên quan theo yêu cầu của bên thụ hưởng, phát sinh thêm chi phí và làm giảm tính cạnh tranh kinh tế.
[bookmark: _Toc330178274][bookmark: _Toc330178706][bookmark: _Toc331062279][image: ]

[bookmark: _Toc330178275][bookmark: _Toc330178707][bookmark: _Toc330476549][bookmark: _Toc330478484][bookmark: _Toc330567633][bookmark: _Toc330999488][bookmark: _Toc331062280]i) Hệ thống cho phép tham gia đấu thầu với chỉ một lần đăng ký thông tin người dùng trên hệ thống.
[bookmark: _Toc330177945][bookmark: _Toc330178276][bookmark: _Toc330178708][bookmark: _Toc330476550][bookmark: _Toc330478485][bookmark: _Toc330567634][bookmark: _Toc330999489][bookmark: _Toc331062281]ii) Hệ thống cho phép tham gia đấu thầu và ký kết hợp đồng thông qua hệ thống một cửa mà không cần phải cung cấp bổ sung thông tin dự thầu.
[bookmark: _Toc330178277][bookmark: _Toc330178709][bookmark: _Toc330476551][bookmark: _Toc330478486][bookmark: _Toc330567635][bookmark: _Toc330999490][bookmark: _Toc331062282]iii) Các nhà cung cấp nhận được sự cạnh tranh kinh tế nhờ giảm chi phí phát sinh.
[bookmark: _Toc330999491][bookmark: _Toc331062283][bookmark: _Toc331064460][bookmark: _Toc331064633]Liên kết ngoài và Tích hợp thông tin
[bookmark: _Toc330178278][bookmark: _Toc330178711]Liên kết các cơ quan, tổ chức với nhau đòi hỏi dữ liệu các đơn vị liên quan phải luôn trực tuyến để giảm gánh nặng về quản lý dựa trên giấy tờ.
· Nhà thầu chuẩn bị và nộp các văn bản, giấy tờ liên quan theo yêu cầu của bên thụ hưởng, phát sinh thêm chi phí và làm giảm tính cạnh tranh kinh tế.
· Giảm năng suất lao động của các tổ chức có đấu thầu do phải tiếp nhận và quản lý tài liệu, giấy tờ liên quan.

[image: ]
· Do giảm được qui trình viếng thăm thông qua việc chia sẻ thông tin giữa các tổ chức, nâng cao tính cạnh tranh và hiệu quả trong công tác đấu thầu.
[bookmark: _Toc330999492][bookmark: _Toc331062284][bookmark: _Toc331064461][bookmark: _Toc331064634]Độ tin cậy và ổn định của Hệ thống với hệ thống xác thực và bảo mật mạnh
· Bảo đảm độ tin cậy hệ thống bằng cách tăng cường an ninh mạng, xác thực tên đăng nhập, số hóa hồ sơ giấy tờ, cung cấp tính năng chống giả mạo hồ sơ,.v.v..
· Đặc biệt đối với các doanh nghiệp đấu thầu điện tử, vấn đề bảo mật cực kỳ quan trọng, cần trang bị hệ thống bảo mật mạnh như nhãn thời gian, chống từ chối, khóa mã hóa đối với mỗi đợt đấu thầu.
[bookmark: _Toc330999493][bookmark: _Toc331062285][bookmark: _Toc331064462][bookmark: _Toc331064635]Tổng hợp các gợi ý và khuyến nghị cải tiến qui trình
[bookmark: _Toc330177949][bookmark: _Toc330178280][bookmark: _Toc330178714]Trong bảng tổng hợp dưới đây thể hiện các vấn đề của hệ thống mua sắm chính phủ ở Việt Nam qua phân tích các khía cạnh khác nhau. Đặc biệt là, cần thiết phải giảm bớt các qui trình đăng ký người dùng phức tạp và gánh nặng về hồ sơ, giấy tờ khi tham gia đấu thầu. Và giảm bớt tỷ lệ các hợp đồng tư và cần thiết phải cải thiện qui trình mua sắm hàng hóa.
[bookmark: _Toc330476555][bookmark: _Toc330478490][bookmark: _Toc330567639][bookmark: _Toc330999494][bookmark: _Toc331062286]
Bảng tổng hợp các gợi ý và khuyến nghị cải tiến qui trình
	Loại
	Gợi ý
	Đề xuất cải tiến

	Qui trình
	· Cần phải cải thiện qui trình đấu thầu nhằm tăng số lượng các cá nhân, đơn vị tham gia đấu thầu điện tử
· Cần thiết phải xây dựng một trung tâm mua sắm điện tử để để kích thích mua sắm đối với những người mua nhỏ. 
· Cần thiết phải phát triển hệ thống đấu thầu một cửa và hệ thống xác thực người dùng đặc thù.
· Cần phải phát triển hệ thống thông tin để cải thiển công tác mua sắm.
· Cần phải thiết lập trung tâm mua sắm hàng hóa trên mạng.
· Cần thiết phải dỡ bỏ các qui định về hợp đồng tư để giảm bớt tỷ lệ các hợp đồng này.
· Cần giảm các tài liệu đấu thầu cần thiết để mở rộng đấu thầu điện tử.
· Cần phân tích cụ thể và giới thiệu mô hình thực tế hệ thống đấu thầu cạnh tranh ở các nước phát triển.
	· Cải tiến qui trình đấu thầu để tăng số lượng cá nhân, đơn vị tham gia đấu thầu điện tử
· Giới thiệu các qui trình và hệ thống tiên tiến được lựa chọn cho đấu thầu điện tử
· Phát triển và cải tiến hệ thống đấu thầu điện tử trong mua sắm, mở rộng hợp đồng,.v.v..

	Khung pháp lý

	· Cần phải cải tiến các qui định như việc giảm hồ sơ giấy tờ để tăng số lượng cá nhân, đơn vị tham gia đấu thầu điện tử.
· Cần xây dựng cơ sở pháp lý phục vụ đăng ký một lần và hệ thống quản lý đăng ký người dùng.
· Cần phải xây dựng cơ sở pháp lý về chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ để thúc đẩy công tác đấu thầu điện tử.
	· Bổ sung các qui định về mua sắm liên quan tới việc giảm bớt hồ sơ, tài liệu. 
· Cải cách hệ thống pháp lý để giảm bớt tỷ lệ các hợp đồng tư nhân.
· Xây dựng hệ thống chính sách về đăng ký một lần.
· Chuẩn hóa các thông tin về sản phẩm hàng hóa và các tài liệu điện tử

	Tổ chức thực hiện
	· Cần thiết phải xây dựng trung tâm chăm sóc/dịch vụ khách hàng và chuyên môn hóa nhiệm vụ của đội ngũ nhân viên để tăng cường vị thế của Cục QLĐT.
· Nhu cầu về hệ thống và tổ chức để quản lý thông tin đặc tính kỹ thuật của sản phẩm, hàng hóa.
· Nhu cầu về trung tâm mua sắm để sử dụng lại các hồ sơ hợp đồng và nhóm hành động.
	· Tạo ra các chuyên gia về kinh doanh mua sắm
· Thành lập cơ quan chuyên trách về các thông tin về đặc tính kỹ thuật sản phẩm, hợp đồng theo hình thức đơn giá với bên thứ ba, .v.v..

	Hạ tầng công nghệ thông tin
	· Cần thiết phải chuẩn hóa hồ sơ và hệ thống thông tin đặc tính kỹ thuật sản phẩm.
· Cần phát triển hệ thống cổng tài liệu, cho phép các đơn vị lien quan gửi và nhận hồ sơ điện tử.
· Cần xây dựng hệ thống bảo mật dựa trên khóa công khai để tăng mức độ an toàn cho công tác đấu thầu điện tử.
	· Phát triển hệ thống cổng tài liệu và kết nối các cơ quan, tổ chức liên quan với nhau.
· Xây dựng trung tâm chăm sóc/dịch vụ khách (Call center) để trợ giúp người dùng hệ thống.
· Thiết lập hệ thống một cửa phục vụ kinh doanh mua sắm và đấu thầu điện tử.
· Xây dựng hệ thống bảo mật và xác thực dựa trên nền khóa công khai.
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